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PHẦN 1. pHẦN MỞ ĐẦU

1.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Gò Đen là tên một quận của tỉnh Chợ Lớn cũ. Năm 1957, quận Gò Đen giải thể, một phần đất nhập vào quận Bến Lức (nay là huyện Bến Lức), tỉnh Long An; phần còn lại lập thành quận Bình Chánh, tỉnh Gia Định (nay là huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Hiện Gò Đen chỉ còn là địa danh vùng, bao gồm 3 xã Mỹ Yên, Long Hiệp và Phước Lợi của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vùng đất giàu truyền thống lịch sử này giờ đã phát triển thành một khu vực sầm uất với dân số khoảng 11.000 người. 

Gò Đen có vị trí tại ngã ba giữa Quốc lộ 1A và tuyến TL.835 đi trung tâm huyện Cần Giuộc; cách thị trấn Bến Lức khoảng 5,5km, cách thị xã Tân An khoảng 20km, cách ngã tư Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh chỉ 8km. Đặc biệt tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành, cách Gò Đen 5km về phía bắc, đang thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2019. Tuyến đường cao tốc dài 58km này sẽ gắn kết 4 tỉnh gồm Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là tuyến đường bộ quan trọng bậc nhất tại vùng Đông Nam Bộ, có chức năng giao thông liên vùng giữa phía Tây và phía Đông không phải quá cảnh qua Thành phố Hồ Chí Minh, nối trực tiếp với mạng đường cao tốc – quốc lộ, với hệ thống cảng biển Hiệp Phước, Thị Vải – Cái Mép và với sân bay quốc tế Long Thành.

Với vị trí chiến lược như vậy, Gò Đen và khu vực xung quanh trong những năm vừa qua đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư công nghiệp và đô thị. Nhu cầu đầu tư – xây dựng tại khu vực sẽ là rất lớn nhưng hiện tại khu vực Gò Đen chưa được thực hiện quy hoạch phân khu nên chính quyền địa phương đang gặp khó khăn trong công tác quản lý xây dựng cũng như chấp thuận địa điểm cho các doanh nghiệp vào đầu tư sao cho phù hợp với quy hoạch để khu vực phát triển đồng bộ và bền vững.
1.2. TÍNH CHẤT, MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
1.2.1. Tính chất

Đô thị Gò Đen là trung tâm cấp huyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã hội của liên xã phía Nam huyện Bến Lức.

1.2.2. Yêu cầu

· Đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Khai thác và sử dụng quỹ đất hiệu quả nhằm tạo nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Đảm bảo tính đồng bộ và đầy đủ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị, phát triển hài hòa giữa các khu vực trong đô thị.

1.3. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

1.3.1. Cơ sở pháp lý

1.3.1.1. Cơ sở pháp lý chung

·  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

·  Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

·  Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

·  Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

·  Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/BXD-CSXD ngày 03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
· Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung về Thiết kế đô thị;


· Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn nội dung về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;

1.3.1.2. Cơ sở pháp lý riêng của đồ án

· Nghị Quyết 25/2011/NQ-HĐND tỉnh Long An ngày 03/10/2011 về chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến 2020.

· Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An

· Quyết định số3789/QĐ-UBND ngày 28/11/2012của UBND tỉnh Long An về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5000 trục quốc lộ 1 (đoạn đi qua tỉnh Long An).

· Quyết định 2388/QĐ-UBND ngày 17/07/2018 của UBND Tỉnh Long An về việc phê duyệt Chương trình phát triể đô thị tỉnh Long An đến 2030

· Văn bản 2877/UBND-KT ngày 08/08/2013 của UBND Tỉnh Long An đồng ý lập qui hoạch phân khu xây dựng Gò Đen.

· Quyết định 3284/QĐ-UBND ngày 11/09/2015 của UBND Tỉnh Long An duyệt đồ án Qui hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức.

· Quyết định 4754/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ qui hoạch phân khu Đô Thị Gò Đen.
· Công văn số 4782/UBND-KTTC ngày 06/09/2019 của UBND Tỉnh Long An về vệc chấp thuận cho UBND huyện Bến Lức tổ chức lập và trình thẩm định phê duyệt qui hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đô thị Gò Đen. 

1.3.2. Các nguồn tài liệu, số liệu
· Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

· Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Bến Lức đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (quyết định phê duyệt số 2621/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Long An);

· Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức (bao gồm thị trấn và 8 xã phía nam huyện Bến Lức – tỉnh Long An);

· Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Quốc lộ 1A (đoạn đi qua tỉnh Long An);

· Số liệu thống kê dân số của Cục thống kê tỉnh Long An.

___________________________________________________________________________

PHẦN 2. đặc điểm hiện trạng khu đất quy hoạch
2.1. VỊ TRÍ, RANH GIỚI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

2.1.1. Vị trí và giới hạn khu đất

Khu vực quy hoạch thuộc các xã Phước Lợi, Mỹ Yên và Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Ranh giới khu vực quy hoạch như sau:

· Phía Bắc giáp: đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu của xã Mỹ Yên và Long Hiệp.

· Phía Nam giáp: đường sắt liên vùng dự kiến, đất nông nghiệp xã Phước Lợi 

· Phía Đông giáp: huyện Cần Giuộc, TL.835b và kênh Ấp

· Phía Tây giáp: khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đường Phước Toàn và xã Long Hiệp

Quy mô diện tích thực hiện qui hoạch: khoảng 705 ha, trong đó:

· Diện tích xã Mỹ Yên: khoảng 110,6 ha (15,69%)

· Diện tích xã Phước Lợi: khoảng 379,68 ha (53,85%) bao gồm 83,3ha Khu Dân Cư Phước Lợi –Hải Sơn. 

· Diện tích xã Long Hiệp: khoảng 214,72 ha (20,36%) bao gồm cả khu Tái Định Cư KCN Vĩnh Lộc

2.1.2. Địa hình, địa mạo

2.1.3. Khí hậu, thủy văn

2.1.3.1. Khí hậu

Bến Lức nằm trong  vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt cao đều quanh năm, ánh 
ien dồi dào, chia làm 2 mùa rõ rệt:

- Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, tập trung cao nhất vào tháng 9, tháng 10, với lượng mưa chiếm 85% - 90%  tổng lượng mưa bình quân năm từ 1.450mm đến 1.600mm.
- Mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
- Nhiệt độ bình quân năm 27,7(C.

- Nhiệt độ bình quân cao nhất 38(C.

- Nhiệt độ bình quân thấp nhất tuyệt đối 14(C.

- Tổng số giờ nắng trong năm 2.700 giờ, trung bình mỗi ngày có 7,4 giờ nắng. Số giờ nắng cao nhất tháng 3 với 305 giờ/tháng, số giờ nắng thấp nhất là tháng 9 với 176 giờ/tháng.

- Độ ẩm bình quân nhiều năm 80,5%, cao nhất 91,2% vào tháng 10 và thấp nhất 76,1% vào tháng 1.

- Gió thịnh hành trong năm theo các hướng Tây, Tây- Nam, Nam và Tây- Nam. Hướng gió thay đổi theo mùa. Từ tháng 1 đến tháng 4 hướng gió Đông và Đông- Nam, từ tháng 5 đến tháng 10 là gió Tây và Tây – Nam. Tốc độ gió trung bình là 2,8m/s.

2.1.3.2. Thủy văn

Chế độ mực nước khu vực chủ yếu chịu ảnh hưởng thủy triều biển Đông, theo chế độ bán nhật triều, biên độ dao động > 2m vào mùa khô và < 2m vào mùa lũ và giữ nguyên chế độ dòng chảy thủy triều theo hướng chảy ngược lên thượng nguồn theo chu kỳ triều.
2.2. hiện trạng

2.2.1. Hiện trạng phân bố dân cư

Dân cư khu vực quy hoạch ước tính khoảng 11.700 người. Mật độ dân số không đều. Dân cư tập trung quanh khu vực ngã ba QL1A và TL835. Khu vực còn lại mật độ dân cư thưa hơn, đặc biệt khu vực phía Nam. 

2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất

	Chiếm phần lớn diện tích đất trong khu quy hoạch là đất ở và đất nông nghiệp.

Đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất với 55,79% diện tích toàn khu. Đất nông nghiệp tập trung nhiều ở phía Nam, nơi dân cư còn thưa thớt. Đất nông nghiệp chủ yếu là đất trồng lúa (khoảng 86,6%), còn. lại là đất trồng các loại cây khác và đất nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

Đất ở (chiếm tỷ lệ 31,12%) tập trung tại khu vực quanh ngã ba QL.1A và TL.835. Phần còn lại, đất ở dọc các tuyến đường giao thông chính và rải rác tại khu vực phía Nam. 

Đất công nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ (khoảng 1,43%) với một số cơ sở sản xuất dọc TL.835. 

Khu quy hoạch tập trung phần lớn công trình công cộng của xã Phước Lợi và trường tiểu học Long Phước của xã Long Hiệp, diện tích khoảng 9 ha, chiếm tỷ lệ 1,28% diện tích toàn khu.

Các loại đất khác chiếm diện tích không đáng kể.
	Hình 2‑1: Hiện trạng sử dụng đất khu vực quy hoạch
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Bảng 1: Bảng hiện trạng sử dụng đất

	STT
	Loại đất
	Diện tích  (ha)
	Tỷ lệ

	1
	Đất nhóm ở
	219,45
	31,12%

	2
	Đất nông nghiệp
	393,37
	55,79%

	3
	Đất công nghiệp
	10,06
	1,43%

	4
	Đất công trình công cộng
	9,01
	1,28%

	4.1
	 - Đất giáo dục
	7,98
	 

	 
	  + Đất trường mầm non, tiểu học, THCS
	4,2
	 

	 
	  + Đất trường THPT
	3,78
	 

	4.2
	 - Đất y tế
	0,13
	 

	4.3
	 - Đất công trình công cộng khác
	0,9
	 

	5
	Đất thương mại dịch vụ
	2,23
	0,32%

	7
	Đất cây xanh
	2,57
	0,36%

	8
	Đất tôn giáo
	2,45
	0,35%

	9
	Đất trống
	10,02
	1,42%

	10
	Nghĩa địa
	2,26
	0,32%

	11
	Mặt nước
	21,33
	3,03%

	11.1
	  - Rạch
	13,26
	 

	11.2
	  - Ao, hồ
	8,07
	 

	12
	Đường giao thông
	32,33
	4,59%

	 
	Tổng cộng
	705,08
	100,0%


2.2.3. Hiện trạng công trình

2.2.3.1. Công trình nhà ở

Nhà ở trong khu vực quy hoạch có khoảng hơn 2.200 căn, phần lớn là nhà bán kiên cố và nhà kiên cố, tập trung chủ yếu tại khu trung tâm.
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2.2.3.2. Hiện trạng công trình công cộng

* Công trình giáo dục:

Các công trình giáo dục trong khu quy hoạch bao gồm:

· Trường THPT Gò Đen

· Trường THCS Gò Đen

· Trường tiểu học Gò Đen, trường tiểu học Phước Lợi, trường tiểu học Long Phước

· Trường mầm non Phước Lợi.
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Trường THPT Gò Đen 



Trường THCS Gò Đen

 [image: image6.jpg]


     [image: image7.jpg]



Trường tiểu học Phước Lợi


 
 Trường tiểu học Gò Đen
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Trường tiểu học Long Phước           

Trường mẫu giáo Phước Lợi

* Công trình hành chính, văn hóa, y tế, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao

· Các công trình hành chính, văn hóa và y tế thuộc địa bàn xã Phước Lợi:

· UBND xã Phước Lợi.

· Chợ Gò Đen

· Trạm y tế Gò Đen

· Trung tâm văn hóa thể thao học tập cộng đồng xã Phước Lợi

· Sân bóng đá Gò Đen
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UBND xã Phước Lợi



Chợ Gò Đen
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Trung tâm văn hóa thể thao xã Phước Lợi
Sân bóng đá Gò Đen

	Các công trình công cộng của khu quy hoạch có vị trí dọc TL835 và trong khu dân cư hiện hữu ngã ba QL1A và TL835. Các công trình trên vì vậy dễ tiếp cận đối với người dân cả ba xã Phước Lợi, Long Hiệp và Mỹ Yên.
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2.2.3.3. Hiện trạng công trình tôn giáo- di tích:

Khu vực Gò Đen có lịch sử hình thành trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước và cư dân tập trung có tính ngưỡng cũng đa dạng do ảnh hưởng của các thời kỳ. Do đó tại đây có nhà thờ và chùa tập trung khu vực trung tâm dân cư đông đúc. Ngoài ra các công trình như miếu- đình nằm rải rác các khu vực dân cư nông thôn…
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Long Hòa Ni Tự




Nhà thờ Gò Đen
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Chùa Pháp Đàn 




Nhà thờ tin lành Phước Lợi
2.2.4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

2.2.4.1. Hiện trạng giao thông

Giao thông đối ngoại:

Khu vực Gò Đen tập trung nhiều tuyến giao thông quan trọng gồm: QL1A, TL.835 đi trung tâm huyện Cần Giuộc, TL.835b đi Thành phố Hồ Chí Minh. 
Bảng thống kê hiện trạng các tuyến đường trong khu vực qui họah
	
TT
	Tên đường
	Lý trình
	Qui mô
	Kết cấu 


	
	
	
	Dài

(m)
	Rộng (m)
	

	
	
	Đầu tuyến
	Cuối tuyến
	
	Lề
	Lòng
	DPC
	

	1
	Quốc lộ 1A
	Cổng KCN Vĩnh Lộc
	Kinh ấp 2
	2.511
	4-6
	20
	0.5
	BTNN

	2
	TL 835
	Quốc lộ 1A
	Ngã vào dự án KCD Hải Sơn
	2.256
	3-5
	15
	 
	BTNN

	3
	TL 835B
	Quốc lộ 1A
	Hết ranh KCD Mỹ Yên
	619
	 3-5
	10
	3
	BTNN

	4
	TL 835C
	TL 835
	Hết ranh KCD Hải Sơn 
	2.171
	3
	10
	
	BTNN

	5
	Đ. Phước Lợi- Phước Lý
	TL 835
	TL 835B
	965
	4-6
	6-12
	2-5
	BTNN

	6
	Đ Phước Toàn
	Quốc lộ 1A
	Chùa Phước Tịnh
	2208
	2-3
	6-7
	 
	BTNN

	7
	Đ Long Bình
	Quốc lộ 1A
	Trường Tiểu học Long Phước
	975
	0
	6-7
	 
	CPSĐ

	8
	Đ Liên xã Mỹ Yên- Thanh Phú
	Quốc lộ 1A
	Cổng vào nghĩa trang Hoa Viên
	1545
	0
	6-7
	 
	BTNN

	9
	Đ Kinh ấp 2
	Quốc lộ 1A
	Đường nhựa Mỹ Yên
	1372
	0
	3-4
	 
	BTXM

	10
	Đ Kinh Chiến Lược
	Rạch nhánh rạch Bà Láng
	Rạch nhánh rạch Bà Cua
	1527
	0
	3-4
	 
	BTXM


Khu vực trung tâm và các tuyến đường nội bộ trong các dự án nhà ở được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn đường đô thị. Các tuyến đường còn lại là đường nông thôn (cấp phối đất sỏi đỏ, hoặc đường đất). 

2.2.4.2. Hiện trạng thoát nước: 
Dọc theo các tuyến đường chính QL1A, TL830, TL830B, khu trung tâm và các dự án khu dân cư, đã xây dựng hệ thống cống thu gom và thoát nước mưa. Phần còn lại chưa có hệ thống thoát nước mưa và nước thải. Nước thải được xử lý sơ bộ trong nhà bằng các bể tự hoại rồi gom chung vào hệ thống thoát nước mưa trên đường phố chảy ra các kênh rạch hiện hữu, tự ngấm và tự thoát theo địa hình tự nhiên. 

Chưa có nhà máy xử lý nước thải trong khu vực thực hiệ qui hoạch. 

Hầu hết các rạch thoát nước trong khu vực trung tâm bị ô nhiễm do nước thải và rác thải của các cơ sở sản xuất và các hộ dân trong khu vực không được thu gom và xử lý trước khi thải ra sông rạch và môi trường bên ngoài.
2.2.4.3. Hiện trạng cấp nước
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Khu vực Gò Đen được cấp nước từ 3 cơ sở : 

· Nhà máy  nước Gò Đen, công suất 7.200 m3/ngày (có lúc chạy với công suất 9.000 m3/ng) sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước cho khu vực Gò Đen. Vị trí nhà máy nằm cạnh QL1 phía nam chợ Gò Đen .

· Nhà máy nước Bình Ảnh- Tân An, công suất 15.000 m3/ngày (có lúc chạy với công suất 20.000 m3/ng) sử dụng nguồn nước ngầm cấp nước chủ yếu cho Tân An, Bến Lức và một phần cho Gò Đen.Vị trí nhà máy nằm cạnh QL1 phía nam cầu Bến Lức

     -  Các trạm cấp nước nhỏ cục bộ nằm ngay tại khu chợ Gò Đen. Trạm 1 công suất 2.500 m3/ngày nằm sát QL1A và Trạm 2 công suất 2.000 m3/ngày nằm ở phía tây rạch Bà Cua.

 Mạng lưới cấp nước chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Trên QL 1 có một tuyến ống chính đường kính 300 mm từ NMN Bình ảnh  đi qua cầu Bến Lức nối với 2 tuyến ống  220mm của NMN Gò Đen đi dọc theo QL 1A đến ngã ba vào chợ Gò Đen  đường kính chỉ còn 168mm đi tới cuối xã Mỹ Yên giáp Bình Chánh là kết thúc. Từ các tuyến ống chính này có các ống nhánh 90 - 114mm phục vụ cấp nước cho dân cư và các nhà máy công nghiệp nằm dọc 2 bên QL1A. Ngòai ra có hai tuyến ống  đường kính 168mm và 114 mm đi dọc theo  TL835 từ ngã 3 chợ Gò Đen tới cầu Long Khê cung cấp nước cho hầu hết các hộ dân và cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Phước Lợi thông qua các tuyến ống nội bộ từ 60 - 90 - 114mm…
2.2.4.4. Hiện trạng cấp điện 

· Nguồn điện: hiện nay khu quy hoạch được cấp điện bởi nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến 22kV từ trạm biến áp 110/22kV Bến Lức công suất 2x63MVA.

· Lưới điện :

 Lưới cao thế, trung thế 22kV :

+ Trong khu quy hoạch có các tuyến điện cao thế 220kV, 110kV băng qua.

+ Các tuyến trung thế hiện hữu được xây dựng và vận hành ở cấp điện áp 22k, đa phần là đường dây trên không, sử dụng cáp nhôm, nhôm lõi thép đi trên trụ bê tông ly tâm cao 10 đến 14 mét, lưới trung thế 22kV có dạng hình tia, các tuyến trung thế có cấu trúc 3 pha 4 dây, trung tính nối đất trực tiếp. Các lộ ra trung thế được bảo vệ bằng máy cắt, các nhánh rẽ được bảo vệ bằng FCO.

Lưới hạ thế 0,4kV :

+ Lưới điện hạ thế có các cấp điện áp 220/380V( 3 pha) và 220V(1 pha). Lưới hạ thế vận hành theo sơ đồ hình tia.

+ Các tuyến hạ áp 0,4kV dùng cáp đồng bọc hoặc cáp nhôm vặn xoắn (cáp ABC) đi trên trụ bê tông, trụ bê tông vuông tự đúc cao khoảng 8,5 mét hoặc đi chung với tuyến trụ trung thế. 

Lưới chiếu sáng :

+ Tuyến chiếu sáng giao thông chỉ có một số trên đoạn đường QL1A, đường tỉnh 835,  khu dân cư mới, dùng đèn cao áp sodium gắn trên trụ thép hoặc trên trụ chung với trụ điện hạ thế.

+ Trên các tuyến đường nhỏ các tuyến chiếu sáng đi nổi, sử dụng cáp ABC hoặc cáp đồng bọc đi trên trụ bê tông ly tâm hoặc đi chung với tuyến trụ trung thế, hạ thế.

Trạm biến áp 22/0,4kV :

+  Trên địa quy hoạch sử dụng các trạm biến áp mono 1 pha công suất 25kVA ÷ 75kVA và trạm giàn 3 pha có gam công suất từ 100kVA ÷ 250kVA cho khu vực dân cư mật độ thấp còn khu vực trung tâm, khu dân cư mới sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250kVA ÷ 630kVA. Trạm hạ thế có các loại trạm trên giàn, trạm treo. Các trạm thường lắp đặt theo sơ đồ bảo vệ gồm FCO và LA.

2.2.4.5. Hiện trạng thông tin liên lạc 

Hệ thống chuyển mạch:

· Trong khu quy hoạch có Bưu cục Gò Đen và các đại lý bưu điện, bưu điện văn hóa xã cung cấp dịch vụ viễn thông cho khu vực quy hoạch và các khu lân cận. 

· Trong khu vực quy hoạch hiện có các tuyến cáp quang đi ngang qua khu vực đấu nối với các tổng đài trong tỉnh. Ngoài ra còn có nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khác đang hoạt động như Viettel, Mobifone, Vinaphone…. 

Hệ thống truyền dẫn

· Hiện tại hệ thống viễn thông được kết nối với hệ thống viễn thông tỉnh bằng 2 tuyến: tuyến cáp quang mạch vòng và tuyến viba để dự phòng sự cố đứt cáp quang.

Mạng ngoại vi

· Hiện nay mạng thông tin liên lạc trong khu vực vẫn còn nhiều tuyến cáp treo hầu hết đều đi chung với các tuyến đường dây điện của điện lực. Trong tương lai cần ngầm hóa các tuyến cáp này để tạo mỹ quan đô thị. 

Các dịch vụ bưu chính viễn thông

· Mạng viễn thông được số hóa 100%, kỹ thuật Analog được thay thế bằng kỹ thuật số hiện đại, giúp tự động hóa hoàn toàn cuộc gọi quốc tế và liên tỉnh.

· Các dịch vụ viễn thông như Fax, Internet, thư từ báo chí, dịch vụ khác, các dịch vụ viễn thông ngày càng đa dạng, phong phú, phục vụ mọi đối tượng.

· Hiện có các trạm phát sóng di động của các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động như: Vinaphone, Mobifone, Viettel …

Hình 2‑2: Hình ảnh hiện trạng một số công trình hạ tầng kỹ thuật 
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Quốc lộ 1A  





TL.835
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Đường trong khu dân cư Gò Đen


Nhà máy cấp nước Gò Đen

2.2.5. Đánh giá hiện trạng

2.2.5.1. Thuận lợi

· Khu đô thị có vị trí và giao thông thuận lợi như phân tích ở trên. Tầm ảnh hưởng từ mạng lưới giao thông mang tính liên vùng sẽ là nhân tố phát triển cho đô thị Gò Đen.

· Diện tích đất nông nghiệp lớn là một lợi thế trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng để xây dựng đô thị.

· Gò Đen đã có một số hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật cơ bản, tạo thuận lợi khi kết nối với hệ thống này.

2.2.5.2. Khó khăn

· Hiện trạng cho thấy đây là khu vực phát triển tự phát. Với sự thuận lợi về vị trí và giao thông, dân cư tập trung ngày càng đông kèm theo sự phát triển của các nhà máy dọc QL.1A đã tạo nhiều việc làm và các dịch vụ hậu cần công nghiệp. Tuy nhiên sự phát triển này không được quy hoạch trước, hạ tầng kỹ thuật cơ bản kể cả giao thông đều không được đầu tư đồng bộ.

· QL.1A với lượng xe lưu thông lớn là một trở ngại về giao thông giữa khu vực phía bắc và khu phía nam của quốc lộ. Mặt khác tuyến đường này còn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn cho khu đô thị.
· Các cơ sở công nghiệp tập trung dọc QL.1A một mặt tạo nhiều việc làm và dịch vụ phát triển; tuy nhiên các nhà máy này trong những năm qua đã cho thấy nhiều bất cập trong quá trình hoạt động. Ngoài việc cản trở lưu thông trên tuyến QL.1A, các nhà máy hình thành trong khu vực không được đầu tư để phát triển công nghiệp đã tạo ra các tác động xấu về môi trường, tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng vốn từ lâu đã không được nâng cấp. Việc di dời các cơ sở công nghiệp này thật sự là điều khó khả thi.
__________________________________________________________________________
PHẦN 3. phân tích các quy hoạch, yếu tố liên quan 
3.1. Quy hoạch vùng thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định phê duyệt số 2076/QD0-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Bến Lức là một trong ba đô thị sinh thái phía Tây Nam (gồm Bến Lức - Cần Giuộc - Hiệp Phước) thuộc tiểu vùng đô thị trung tâm. Định hướng phát triển đô thị sinh thái, công nghiệp nhẹ và nông nghiệp đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, có vai trò bảo vệ cảnh quan sinh thái và thoát lũ cho tiểu vùng đô thị trung tâm. Tăng cường phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sạch, công nghiệp đa ngành, công nghiệp chế biến nông sản; nông nghiệp công nghệ cao gắn với trung tâm giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ, trung chuyển hàng hóa nhằm giảm tải cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Hình 3‑1: Sơ đồ cấu trúc phát triển không gian vùng TP.Hồ Chí Minh
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Đô thị Bến Lức, tỉnh Long An (đô thị loại III): Là trung tâm hành chính - chính trị, thương mại dịch vụ của huyện Bến Lức; trung tâm giáo dục - đào tạo, trung tâm y tế, thể dục thể thao, thương mại - dịch vụ và công nghiệp cấp vùng.

	            Theo đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh, về giao thông, đi qua khu vực Nam Bến Lức có một tuyến đường sắt nối kết khu vực miền Đông và Tây Nam Bộ. Tuyến đường sắt này cách ngã ba QL1A và TL.835 khoảng 1.900m, có một phần nằm trong ranh khu quy hoạch. Như vậy các tuyến đường sắt liên vùng trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức đã được điều chỉnh.
	Hình 3‑2: Hệ thống giao thông vùng trong vùng TP.HCM đoạn qua Bến Lức
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Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức (bao gồm thị trấn và 8 xã phía Nam) đến năm 2030

Quyết định số 3284/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức, tỉnh Long An, tỷ lệ 1/5.000.
Về chức năng sử dụng đất, khu quy hoạch bao gồm các loại đất chính như sau:
· Đất ở: đất ở hiện hữu, đất ở mật độ cao, mật độ trung bình, đất ở dự kiến.

· Đất công trình công cộng: giáo dục, thương mại dịch vụ.

· Đất cây xanh.

· Đất công nghiệp.

· Đất giao thông.

Đồ án quy hoạch cần đảm bảo các kết nối giao thông trong khu vực trong đồ án quy hoạch chung.
3.3. Các dự án xây dựng

3.3.1. Khu dân cư Gò Đen 2

	(Quyết định phê duyệt số 1829/QĐ-UBND ngày 13 tah1ng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Long An)

Khu dân cư Gò Đen 2 là khu dân cư thấp tầng có vị trí phía Nam QL1A, phía Tây TL.835, phía Bắc xã Phước Lợi. 

- Quy mô diện tích: 10,28 ha

- Dân số: 2.090 người.

- Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu: 49,2 m2/người.

- Tầng cao nhà ở tối đa: nhà liên kế 4 tầng, biệt thự 3 tầng.
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3.3.2. Khu dân cư tái định cư Leadgroup
(Quyết định phê duyệt số 6882/QĐ-UBND ngày 13 /12 /2012 của UBDN huyện Bến Lức) 

	Khu dân cư tái định cư Leadgroup là khu dân cư cao tầng và thấp tầng phục vụ tái định cư và nhu cầu nhà ở của người dân khu vực, có vị trí tại phía Tây Bắc khu quy hoạch.
- Quy mô diện tích: 33,6 ha 

- Dân số: 25.700 người

-Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu: 12,59 m2/người

- Tầng cao tối đa: nhà ở cao tầng 15 tầng, nhà ở thấp tầng 3 tầng.
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3.3.3. Khu dân cư Phước Lợi – Hải Sơn

(Quyết định phê duyệt NVQH 1619/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBDN huyện Bến Lức)

- Diện tích: 88,3ha

	- Dân số dự kiến: 17.700 người

- Số lô đất nhà ở thấp tầng: 4.402 lô

- Quy hoạch sử dụng đất:

+ Đất ở: 42,2ha  - 23,84 m2/người

+ Đất CTCC: 6,84ha - 3,86 m2/người

+ Đất cây xanh, mặt nước: 8,85ha-5m2/người

+ Đất giao thông: 30,40ha – 17,18 5m2/người

- Tầng cao: 2 – 5 tầng.
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PHẦN 4. đề xuất quy hoạch
4.1. NGUYÊN TẮC quy hoạch

	Quy hoạch phân khu Khu đô thị Gò Đen xuất phát từ yêu cầu phát triển bền vững của đô thị. Đô thị bền vững là đô thị có khả năng duy trì sự phát triển trong thời gian dài, có chất lượng cuộc sống tốt cho mọi người, tại mọi nơi. Ngoài các yếu tố kỹ thuật, đô thị bền vững còn là đô thị tiết kiệm năng lượng và tài chính nên cần thiết là đô thị nén, có mật độ cao, hỗn hợp chức năng và dễ tiếp cận. 
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Với yêu cầu trên, quy hoạch phân khu Khu đô thị Gò Đen được thiết kế dựa trên 6 nguyên tắc sau:
	1. Sử dụng hỗn hợp và đa dạng

-Sử dụng hỗn hợp không gian các cửa hàng, văn phòng, căn hộ và nhà ở trên cùng lô đất hoặc trong các nhóm nhà ở.

-Đa dạng đối tượng sử dụng – về độ tuổi, mức thu nhập, văn hóa.
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	2. Đa dạng nhà ở 

Đa dạng nhà ở về loại hình, quy mô và giá thành. 
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	3. Chất lượng kiến trúc và thiết kế đô thị

Nhấn mạnh vào vẻ đẹp, tính thẩm mỹ, sự thoải mái của con người, tạo ra một cảm giác về địa điểm; vị trí đặc biệt trong nhóm nhà ở. Kiến trúc quy mô của con người và môi trường xung quanh đẹp nuôi dưỡng tinh thần.
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	4. Cấu trúc đơn vị ở truyền thống

- Trung tâm trong bán kính 10 phút đi bộ.

- Không gian công cộng ở khu vực trung tâm, thiết kế tốt.

- Mật độ cao ở trung tâm và thấp dần về phía ngoài đô thị.
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	5. Giao thông thông minh

- Một mạng đường cao tốc, đường khu vực kết nối các thành phố, thị trấn và khu dân cư.

- Thiết kế thân thiện với người đi bộ khuyến khích sử dụng xe đạp, xe tay ga và đi bộ nhiều hơn như phương tiện đi lại hàng ngày.
	[image: image33.jpg]




	6. Tính bền vững

- Tác động tối thiểu đến môi trường.

- Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường, tôn trọng sinh thái và giá trị của hệ thống tự nhiên.

- Sử dụng hiệu quả năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo.

- Thêm đi bộ, xe đạp, giảm giao thông cơ giới.
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4.2. cơ cấu tổ chức không gian

Khu đô thị chia làm 5 đơn vị ở với nguyên tắc đường giao thông chính đô thị không được chia cắt đơn vị ở:

· Đơn vị ở 1: phía Tây Bắc QL1A, phía Tây đường Long Hiệp,

· Đơn vị ở 2: phía Đông Bắc QL1A, phía Đông đường Long Hiệm

· Đơn vị ở 3: phía Nam QL1A, phía Tây TL835, phía Bắc đường sắt liên vùng

· Đơn vị ở 4: phía Nam QL1A, phía Đông TL835. 

· Đơn vị ở 5: phía Nam đường sắt liên vùng, phía Tây TL.835.



Trung tâm đô thị là hành lang QL1A nơi có giao thông thuận tiện nhất trong khu vực, kết nối dễ dàng tới các trung tâm đô thị lớn khác. Tại đây bố trí các công trình thương mại dịch vụ và công trình sử dụng hỗn hợp để khai thác lợi thế của giao thông. Khu vực hành lang QL1A hiện đang có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất hoạt động. Trong tương lai các cơ sở này sẽ di dời vào các khu công nghiệp tập trung. Để thuận lợi cho kế hoạch đầu tư của các doanh nghiệp đang hoạt động tại hành lang QL1A. Các khu đất sau di dời sẽ phát triển thành tổ hợp các công trình có chức năng sử dụng hỗn hợp theo nhu cầu đầu tư của các chủ đầu tư.



Đất có chức năng hỗn hợp.được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, có thể kết hợp thành các tổng thể nhiều chức năng như xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí, công trình công cộng, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa hay các công trình nghiên cứu như các trung tâm nghiên cứu, trung tâm đào tạo nghể, trường cao đẳng, đại học….Tuy nhiên, đối với đô thị Gò Đen, đất hỗn hợp không sử dụng cho chức năng sản xuất. 



Trung tâm hành chính của đô thị lựa chọn tại Đơn vị ở 3, có vị trí gần TL835 với lợi thế là vị trí trung tâm cả đô thị, dễ tiếp cận, giao thông thuận tiện, đồng thời hiện trạng sử dụng đất còn nhiều đất trống. 



Mỗi đơn vị ở đều bố trí các công trình công cộng cơ bản như trường mầm non, trường tiểu học, công viên cây xanh, 

Phân chia các nhóm ở trong đơn vị ở với bán kính phục vụ của trung tâm nhóm ở khoảng 500m. Trung tâm nhóm ở bố trí không gian cây xanh, vui chơi, giải trí, công trình công cộng phục vụ nhóm ở. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư. 

Khu đô thị Gò Đen là khu đô thị đa chức năng. 

- Các vị trí dọc QL1A và TL835 sẽ được khai thác cho thương mại dịch vụ và sử dụng đất hỗn hợp. 

- Đất nhóm ở hiện hữu tập trung tại khu vực ngã ba  QL1A - TL835 và dọc đường TL835c. 

- Nhóm nhà ở cao tầng: bố trí tại khu dân cư và tái định cư Leadgroup (theo quy hoạch chi tiết đã phê duyệt).

- Khu vực còn lại bố trí các nhóm nhà ở mật độ cao và mật độ thấp với nguyên tắc nhà ở mật độ thấp ở xa các trục đường chính hơn. Đây là khu vực xây dựng nhà ở biệt thự vườn, phục vụ nhu cầu cho một bộ phận dân cư muốn ở rộng rãi với không gian yên bình, môi trường sống tốt, không ô nhiễm.

	1) Đơn vị ở 1 (phía Bắc QL1A, phía Tây đường Long Hiệp)::

- Diện tích: 90,77 ha

- Dân số: 18.500 người

- Phân khu chức năng:

+ Dọc QL.1A: Đất sử dụng hỗn hợp

+ Khu vực dọc đường Long Bình: nhóm ở hiện hữu, công trình công cộng và TMDV.
+ Khu vực còn lại (phần lớn trong khu dân cư và tái định cư Leadgroup): Đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. 
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	Khu dân cư và tái định cư Leadgroup có mật độ dân số cao, các chỉ tiêu cây xanh và công trình công cộng thấp - không phù hợp với khu dân cư của đô thị loại 4. Thực tế hiện nay khu dân cư này chỉ mới san lấp và triển khai hạ tầng một phần tại khu vực phía Đông – khu vực nhà chia lô thấp tầng (diện tích khoảng 6ha). Để phù hợp với cơ cấu dân số và các chỉ tiêu về qui hoạch kiến trúc-hạ tầng kỹ thuật của toàn đô thị Gò Đen, Khu dân cư và tái định cư Leadgroup cần phải được điều chỉnh khu vực còn lại với quy mô dân số toàn không vượt quá 15.000 người.

	2) Đơn vị ở 2 (phía Bắc QL1A, phía Đông đường Long Hiệp):

- Diện tích: 135,84 ha

- Dân số: 16.500 người

- Phân khu chức năng:

+ Dọc QL.1A: Đất thương mại dịch vụ, đất tôn giáo hiện hữu.

+ Khu vực dọc đường Long Bình, đường liên xã Mỹ Yên, Thanh Phú và xung quanh trường THCS Gò Đen: nhóm ở hiện hữu.

+ Khu vực còn lại: bố trí nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao (phía Đông) và mật độ thấp (phía Bắc).
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	3) Đơn vị ở 3 (phía Nam QL1A, phía Tây TL835, phía Bắc đường sắt liên vùng):

- Diện tích: 216,18 ha

- Dân số: 20.000 người

- Phân khu chức năng:

+ Dọc QL.1A, TL835: đất hỗn hợp và TMDV.

+ Phía Bắc và Dọc TL835c: bố trí đất nhóm ở hiện hữu.

+ Phía Đông rạch hiện hữu: trung tâm hành chính, nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao.

+ Phía Tây rạch hiện hữu: bố trí nhà ở thấp tầng mật độ thấp.

+ Ranh phía Nam tiếp giáp đường sắt bố trí đất du lịch.

+ Dọc rạnh hiện hữu bố trí công viên cây xanh đô thị.
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	Đơn vị ở 4 (phía Nam QL1A, phía Đông TL835):

- Diện tích: 164,47 ha

- Dân số: 20.000 người

- Phân khu chức năng:

+ Phía Bắc: nhóm ở hiện hữu.

+ Dọc TL835: bố trí đất sử dụng hỗn hợp và nhà ở hiện hữu.

+ Phía Nam: bố trí đất nhà ở thấp tầng mật độ thấp và mật độ cao.

+ Trung tâm TDTT cấp đô thị bố trí tại khu vực trung tâm của đơn vị ở.
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	Đơn vị ở 5 (phía Nam đường sắt liên vùng, phía Tây TL.835):

- Diện tích: 97,81 ha

- Dân số: 20.000 người

- Phân khu chức năng: phần lớn đất Đơn vị ở 4 thuộc dự án công ty Hải Sơn có chức năng là nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao. Các khu vực còn lại bố trí nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao và một phần  khu vực phía đông bố trí nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp. Dọc TL.835c bố trí nhóm nhà ở hiện hữu
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4.3. quy hoạch sử dụng đất

4.3.1. Quy hoạch sử dụng đất toàn khu

a) Các khu chức năng thuộc đơn vị ở (tổng diện tích đơn vị ở: 510,37 ha): 

a.1. Đất nhóm nhà ở: tổng diện tích 321,06 ha.

Trong đó:

- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang: tổng diện tích 111,02 ha;

- Đất nhóm nhà ở quy hoạch ngắn hạn: tổng diện tích 65,87 ha; trong đó:


+ Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao: 64,21 ha


+ Đất nhóm nhà ở cao tầng: 1,66 ha

- Đất nhóm nhà ở quy hoạch dài hạn: tổng diện tích 144,17 ha; trong đó:

+ Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao: 66,66 ha

+ Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp: 66,11 ha


+ Đất nhóm nhà ở cao tầng: 11,40 ha.

a.2. Đất công trình công cộng: tổng diện tích 36,13 ha; bao gồm:


- Đất giáo dục: tổng diện tích 29,65 ha. Trong đó:

· Trường mầm non: 9,24 ha

· Trường tiểu học: 11,78 ha

· Trường THCS: 8,62 ha

- Đất công trình công cộng khác: tổng diện tích 6,48 ha. Trong đó:

· Trạm y tế: 0,10 ha

· Công trình văn hóa/CLB cộng đồng: 6,38 ha

- a.3. Đất cây xanh công viên: tổng diện tích 24,58 ha.

- a.4. Đất giao thông: tổng diện tích 127,85 ha.

b) Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở: tổng diện tích 194,70 ha:
b.1. Công trình công cộng (cấp đô thị): tổng diện tích 10,54 ha. Trong đó:

· Đất hành chính: diện tích 3,74 ha

· Đất trường THPT: tổng diện tích 5,96ha

· Đất công trình văn hóa: diện tích 0,84 ha.

b.2. Đất hỗn hợp: tổng diện tích 47,58 ha.
b.3. Đất thương mại dịch vụ: tổng diện tích 20,11ha

b.2. Đất cây xanh đô thị: tổng diện tích 41,02 ha

· Đất công viên cây xanh: tổng diện tích 32,91 ha

· Đất Trung tâm TDTT: diện tích 8,11ha

b.3. Đất du lịch: diện tích 13,78 ha
b.4. Đất tôn giáo: diện tích 2,03 ha
b.5. Đất cây xanh cách ly: diện tích 11,51 ha
b.6. Đất hạ tầng kỹ thuật: diện tích 0,95 ha
b.7. Đất giao thông đối ngoại: diện tích 39,66 ha
b.8. Mặt nước: diện tích 11,27 ha.

Bảng 2: Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất toàn khu

	STT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ
	Chỉ tiêu 

(m2/người)

	A
	Đất đơn vị ở
	510,37
	72,28%
	53,64

	1
	Đất nhóm ở
	321,06
	45,54%
	33,80

	 
	  - Đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang
	111,02
	 
	 

	 
	  - Đất nhóm ở quy hoạch ngắn hạn
	65,87
	 
	 

	 
	  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ cao
	64,21
	 
	 

	 
	  + Đất nhóm ở cao tầng
	1,66
	 
	 

	 
	  - Đất nhóm ở quy hoạch dài hạn
	144,17
	 
	 

	 
	  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ cao
	66,66
	 
	 

	 
	  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ thấp
	66,11
	 
	 

	 
	  + Đất nhóm ở cao tầng
	11,40
	 
	 

	2
	Đất công trình công cộng
	36,13
	5,12%
	3,80

	 
	  - Đất giáo dục 
	29,65
	 
	3,12

	 
	    + Trường mầm non
	9,24
	 
	 

	 
	    + Trường tiểu học
	11,78
	 
	 

	 
	    + Trường THCS
	8,62
	 
	 

	 
	  - Đất công trình công cộng khác
	6,48
	 
	0,68

	 
	    + Trạm y tế
	0,10
	 
	 

	 
	    + Công trình văn hóa/CLB cộng đồng
	6,38
	 
	 

	3
	Đất cây xanh công viên
	24,58
	3,49%
	2,59

	4
	Đất giao thông
	127,85
	18,13%
	13,46

	B
	Đất ngoài đơn vị ở
	194,70
	27,72%
	 

	1
	Công trình công cộng đô thị
	10,54
	1,50%
	 

	 
	  - Đất hành chính 
	3,74
	 
	 

	 
	  - Đất giáo dục (trường THPT)
	5,96
	 
	 

	 
	  - Đất công trình văn hóa
	0,84
	 
	 

	2
	Đất hỗn hợp
	47,58
	6,75%
	 

	3
	Đất thương mại dịch vụ 
	20,11
	2,85%
	 

	4
	Đất cây xanh đô thị
	41,02
	5,82%
	4,32

	 
	  - Công viên cây xanh
	32,91
	 
	 

	 
	  - Trung tâm TDTT
	8,11
	 
	 

	5
	Đất du lịch
	13,78
	1,95%
	 

	6
	Đất tôn giáo
	2,03
	0,29%
	 

	7
	Cây xanh cách ly
	11,51
	1,63%
	 

	8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,95
	0,13%
	 

	9
	Giao thông đối ngoại
	36,66
	5,20%
	 

	10
	Mặt nước
	11,27
	1,60%
	 

	 
	Tổng cộng
	705,07
	100,0%
	 


4.3.2. Quy hoạch sử dụng đất các đơn vị ở

Bảng 3: Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất đơn vị ở
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Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ

Chỉ tiêu 

(m2/người)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ

Chỉ tiêu 

(m2/người)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ

Chỉ tiêu 

(m2/người)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ

Chỉ tiêu 

(m2/người)

Diện tích 

(ha)

Tỷ lệ

Chỉ tiêu 

(m2/người)

A Đất đơn vị ở 55,52 61,16% 30,01 89,13 65,61% 54,02 151,41 70,04% 75,71 122,42 74,43% 41,57 91,90 93,19% 45,57

1 Đất nhóm ở 29,73 32,76% 16,07 60,04 44,20% 36,39 81,15 37,54% 40,58 74,74 45,44% 17,73 75,39 77,08% 37,69

  - Đất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang 8,92 30,99 23,92 35,46 11,73

  - Đất nhóm ở quy hoạch ngắn hạn 6,63 0,00 6,08 0,00 53,16

  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ cao 6,63 6,08 51,50

  + Đất nhóm ở cao tầng 1,66

  - Đất nhóm ở quy hoạch dài hạn 14,19 29,05 51,15 39,28 10,50

  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ cao 2,79 21,29 16,27 21,02 5,29

  + Đất nhóm ở thấp tầng mật độ thấp 7,76 34,88 18,26 5,21

  + Đất nhóm ở cao tầng 11,40

2 Đất công trình công cộng 5,99 6,60% 3,24 6,45 4,74% 3,91 8,96 4,15% 4,48 8,16 4,96% 4,08 6,57 6,72% 3,29

  - Đất giáo dục  5,80 3,14 5,23 3,17 6,07 3,04 6,99 3,49 5,56 2,78

    + Trường mầm non 1,38 1,86 2,02 2,18 1,80

    + Trường tiểu học 2,55 2,02 2,36 2,72 2,13

    + Trường THCS 1,87 1,34 1,69 2,09 1,63

  - Đất công trình công cộng khác 0,19 0,10 1,22 0,74 2,89 1,45 1,17 0,59 1,01 0,51

    + Trạm y tế 0,10

    + Công trình văn hóa/CLB cộng đồng 0,19 1,22 2,79 1,17 1,01

3 Đất cây xanh công viên 4,82 5,31% 2,61 3,90 2,87% 2,36 4,83 2,23% 2,42 4,06 2,47% 2,03 6,97 7,13% 3,49

4 Đất giao thông 14,97 16,49% 8,09 18,74 13,80% 11,36 56,47 26,12% 28,23 35,46 21,56% 17,73 2,21 2,26% 1,11

B Đất ngoài đơn vị ở 35,26 38,84% 46,71 34,39% 64,77 29,96% 42,05 25,57% 5,91 6,81%

1 Công trình công cộng đô thị 0,84 0,93% 2,21 1,63% 3,74 1,73% 3,75 2,28%

  - Đất hành chính  3,74

  - Đất giáo dục (trường THPT) 2,21 3,75

  - Đất công trình văn hóa 0,84

2 Đất hỗn hợp 24,62 27,12% 12,08 5,59% 10,88 6,62%

3 Đất thương mại dịch vụ  1,73 1,91% 10,58 7,79% 1,16 0,54% 5,89 3,58% 0,75 0,77%

4 Đất cây xanh đô thị 4,03 4,43% 7,47 5,50% 18,17 8,40% 10,75 6,53% 0,61 0,62%

  - Công viên cây xanh 4,03 7,47 18,17 2,64 0,61

  - Trung tâm TDTT 8,11

5 Đất du lịch 13,78 6,37%

6 Đất tôn giáo 1,22 0,90% 0,46 0,21% 0,35 0,36%

7 Cây xanh cách ly 11,51 8,47%

8 Đất hạ tầng kỹ thuật 0,44 0,32% 0,20 0,09% 0,03 0,02% 0,28 0,28%

9 Giao thông đối ngoại 4,04 4,45% 9,38 6,91% 10,87 5,03% 8,20 4,99% 4,17 4,26%

10 Mặt nước 3,90 2,87% 4,31 1,99% 2,55 1,55% 0,51 0,52%

Tổng cộng 90,77 100,0% 135,84 100,0% 216,18 100,0% 164,47 100,0% 97,81 100,0%

Loại đất STT


4.4. Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các khu đất hoặc ô phố

Bảng 4: Chỉ tiêu kiến trúc các khu đất hoặc ô phố Đơn vị ở 1

	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)
	MĐ XD tối đa
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số SDD tối đa (lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	1. Đất đơn vị ở
	55,52
	 
	30,01
	 
	 
	 
	 

	1.1. Đất nhóm nhà ở
	29,73
	18.500
	16,07
	 
	 
	 
	 

	- Đất nhóm nhà ở hiện trạng
	8,92
	2.540
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng
	I.11 (Leadgroup)
	2,07
	590
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.14 (Leadgroup)
	1,30
	370
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.15 (Leadgroup)
	1,52
	430
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.21
	0,14
	40
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	I.22
	1,26
	360
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	I.23
	0,87
	250
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	I.24
	1,76
	500
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	 - Đất nhóm nhà ở xây mới
	20,82
	15.960
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch ngắn hạn
	6,63
	1.900
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I.8 (Leadgroup)
	0,97
	280
	 
	60%
	1
	3
	1,8

	
	I.9 (Leadgroup)
	1,58
	450
	 
	60%
	1
	3
	1,8

	
	I.10 (Leadgroup)
	1,33
	380
	 
	60%
	1
	3
	1,8

	
	I.12 (Leadgroup)
	1,36
	390
	 
	60%
	1
	3
	1,8

	
	I.13 (Leadgroup)
	1,39
	400
	 
	60%
	1
	3
	1,8

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch dài hạn
	2,79
	810
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I.16
	1,70
	490
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.17
	0,31
	90
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.18
	0,30
	90
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	I.19
	0,48
	140
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở cao tầng quy hoạch dài hạn
	11,40
	13.250
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I.1 (Leadgroup)
	1,60
	1860
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.2 (Leadgroup)
	1,23
	1430
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.3 (Leadgroup)
	1,04
	1200
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.4 (Leadgroup)
	1,24
	1440
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.5 (Leadgroup)
	1,49
	1730
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.6 (Leadgroup)
	2,07
	2410
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	
	I.7 (Leadgroup)
	2,73
	3180
	 
	35%
	1
	8
	2,8

	1.2. Đất công trình công cộng
	5,99
	 
	3,24
	 
	 
	 
	 

	 - Đất giáo dục
	 
	5,80
	 
	3,14
	 
	 
	 
	 

	 + Trường mầm non 
	I.27
	0,67
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	I.46
	0,18
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	I.47
	0,32
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	I.48
	0,21
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	 + Trường tiểu học 
	I.25 (TH Long Phước)
	0,51
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	I.26 (Leadgroup)
	1,21
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	I.28
	0,83
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 + Trường THCS 
	I.50
	0,93
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	I.51
	0,94
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 - Đất CTCC khác
	 
	0,19
	 
	0,10
	 
	 
	 
	 

	 + Công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng
	I.29
	0,19
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	1.3. Đất cây xanh công viên
	4,82
	 
	2,61
	 
	 
	 
	 

	 
	I.30
	1,29
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.31
	0,15
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.33 (Leadgroup)
	0,71
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.34 (Leadgroup)
	0,34
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.35 (Leadgroup)
	0,38
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.36 (Leadgroup)
	0,21
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.37 (Leadgroup)
	1,33
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.49
	0,41
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe
	14,97
	 
	8,09
	 
	 
	 
	 

	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	14,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất ngoài đơn vị ở
	35,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Đất hỗn hợp
	24,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Đất sử dụng hỗn hợp
	I.38
	6,01
	 
	 
	50%
	4
	12
	5

	
	I.39
	7,09
	 
	 
	50%
	4
	12
	5

	
	I.40
	5,30
	 
	 
	50%
	4
	12
	5

	
	I.41
	6,22
	 
	 
	50%
	4
	12
	5

	2.2. Đất công trình công cộng cấp đô thị
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất công trình văn hóa
	I.42
	0,84
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	2.3. Đất thương mại dịch vụ 
	1,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	I.43
	1,73
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	2.3. Đất cây xanh ngoài đơn vị ở
	 
	4,03
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	- Đất cây xanh công viên đô thị
	I.44
	2,46
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	I.45
	1,56
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	2.4. Đất giao thông đối ngoại 
	4,04
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 1
	90,77
	 
	 
	31,6%
	1
	12
	2,18


Bảng 5: Chỉ tiêu kiến trúc các khu đất hoặc ô phố Đơn vị ở 2

	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)
	MĐ XD tối đa
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số SDD tối đa (lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	1. Đất đơn vị ở
	89,13
	 
	54,02
	 
	 
	 
	 

	1.1. Đất nhóm nhà ở
	60,04
	16.500
	36,39
	 
	 
	 
	 

	- Đất nhóm nhà ở hiện trạng
	30,99
	8.880
	34,90
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng
	II.01
	2,61
	750
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.02
	1,15
	330
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.03
	0,74
	210
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.04
	0,51
	150
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.05
	1,11
	320
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.06
	2,32
	660
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.07
	1,61
	460
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.08
	1,66
	470
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.09
	1,36
	390
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.10
	1,20
	340
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.11
	1,33
	380
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.12
	2,66
	760
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.13
	0,52
	150
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.14
	0,65
	190
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.15
	2,47
	710
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.16
	0,60
	170
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.17
	1,68
	480
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.18
	0,72
	210
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.19
	1,56
	450
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.20
	0,27
	80
	 
	55%
	1
	4
	2,2


	
	II.21
	1,11
	320
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.22
	0,50
	140
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.23
	1,62
	460
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	II.24
	1,04
	300
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	 - Đất nhóm nhà ở xây mới
	29,05
	7.620
	38,12
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch dài hạn
	21,29
	6.060
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II.25
	0,46
	130
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.26
	1,19
	340
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.27
	1,74
	500
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.28
	0,99
	280
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.29
	0,70
	200
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.30
	1,02
	290
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.31
	1,38
	390
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.32
	1,11
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.33
	1,20
	340
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.34
	0,96
	270
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.35
	0,85
	240
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.36
	1,82
	520
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.37
	0,96
	270
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.38
	1,15
	330
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.39
	0,98
	280
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.40
	0,85
	240
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.41
	1,16
	330
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.42
	1,18
	340
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.43
	0,49
	140
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	II.44
	1,10
	310
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp quy hoạch dài hạn
	7,76
	1.560
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II.46
	2,57
	510
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	II.47
	1,32
	260
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	II.48
	1,90
	400
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	II.49
	1,97
	390
	 
	50%
	1
	4
	2

	1.2. Đất công trình công cộng
	6,45
	 
	3,91
	 
	 
	 
	 

	 - Đất giáo dục
	 
	5,23
	 
	3,17
	 
	 
	 
	 

	 + Trường mầm non 
	II.50 (MN Vành Khuyên)
	0,11
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	II.51
	0,50
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	II.52
	0,58
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	II.55
	0,67
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	+ Trường tiểu học 
	II.53
	1,29
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	II.80
	0,73
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 + Trường THCS 
	II.54 (THCS Gò Đen)
	1,34
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 - Đất CTCC khác
	 
	1,22
	 
	0,74
	 
	 
	 
	 

	 
	II.56
	0,78
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	II.57
	0,44
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	1.3. Đất cây xanh công viên
	3,90
	 
	2,36
	 
	 
	 
	 

	 
	II.58
	0,79
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.59
	0,64
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.60
	0,46
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.61
	1,02
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.62
	0,64
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.78
	0,35
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe
	18,74
	 
	11,36
	 
	 
	 
	 

	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	 
	18,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất ngoài đơn vị ở
	46,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Đất công trình công cộng cấp đô thị
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trường THPT
	II.79
	2,21
	 
	 
	50%
	3
	4
	2

	2.2. Đất TMDV
	 
	10,58
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	 
	II.63
	0,65
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	
	II.64
	0,53
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	
	II.65
	1,60
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	
	II.66
	2,80
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	
	II.67
	5,00
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	2.3. Đất cây xanh ngoài đơn vị ở
	 
	7,47
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	- Đất cây xanh công viên đô thị
	II.68
	1,45
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.69
	2,27
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.70
	1,03
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.71
	1,24
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.72
	1,13
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.76
	0,35
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	II.77
	0,35
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	2.4. Đất tôn giáo (Chùa Pháp Đàn)
	II.73
	1,22
	 
	 
	5%
	1
	2
	0,1


	2.5. Đất HTKT
	 
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	II.74
	0,41
	 
	 
	30%
	1
	1
	0,3

	 
	II.75
	0,03
	 
	 
	50%
	1
	1
	0,5

	2.6. Đất giao thông đối ngoại 
	9,38
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7. Đất cây xanh cách ly
	11,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8. Mặt nước
	3,90 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 2
	135,84
	 
	 
	32,0%
	1
	6
	1,31


Bảng 6: Chỉ tiêu kiến trúc các khu đất hoặc ô phố Đơn vị ở 3

	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)
	MĐ XD tối đa
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số SDD tối đa (lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	1. Đất đơn vị ở
	151,41
	 
	75,71
	 
	 
	 
	 

	1.1. Đất nhóm nhà ở
	81,15
	20.000
	40,58
	 
	 
	 
	 

	- Đất nhóm nhà ở hiện trạng
	23,92
	6.840
	34,98
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng
	III.1
	0,31
	90
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.2
	0,88
	250
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.3
	1,26
	360
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.4
	1,55
	440
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.5
	1,67
	480
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.6A
	1,41
	400
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.7A
	1,17
	330
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.8
	2,20
	630
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.9
	2,85
	810
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.10
	1,10
	310
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.11A
	0,30
	90
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.12A
	0,78
	220
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.13
	1,25
	360
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.14
	1,42
	410
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.15
	1,57
	450
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.16
	0,76
	220
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.17
	0,70
	200
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.18
	0,62
	180
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.19
	0,45
	130
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	III.20
	1,67
	480
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	 - Đất nhóm nhà ở xây mới
	57,23
	13.160
	43,49
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch ngắn hạn
	6,08
	1.740
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.6B
	0,81
	230
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.7B
	0,52
	150
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.11B
	2,69
	770
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.12B
	2,06
	590
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch dài hạn
	16,27
	4.650
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.20
	2,85
	810
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.21
	2,49
	710
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.22
	1,60
	460
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.23
	2,10
	600
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.24
	1,26
	360
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.25
	1,28
	370
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.26
	1,34
	380
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.27
	2,52
	720
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	III.28
	0,83
	240
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp quy hoạch dài hạn
	34,88
	6.770
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	III.29
	2,52
	490
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.30
	1,61
	310
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.31
	1,52
	300
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.32
	2,29
	440
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.33
	1,83
	360
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.34
	2,56
	500
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.35
	2,13
	410
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.36
	1,27
	250
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.37
	1,66
	320
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.38
	2,63
	510
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.39
	3,00
	580
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.40
	1,93
	370
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.41
	3,95
	770
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.42
	3,16
	610
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	III.43
	2,82
	550
	 
	50%
	1
	4
	2

	1.2. Đất công trình công cộng
	8,96
	 
	4,48
	 
	 
	 
	 

	 - Đất giáo dục
	 
	6,07
	 
	3,04
	 
	 
	 
	 

	 + Trường mầm non
	III.44 (MN Phước Lợi)
	0,53
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	III.46
	1,02
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	III.83
	0,47
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	 + Trường tiểu học
	III.45
	0,94
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	III.47 (TH Gò Đen)
	0,93
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	III.48
	0,49
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Trường THCS
	III.49
	1,69
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 - Đất CTCC khác
	 
	2,89
	 
	1,45
	 
	 
	 
	 

	 + Trạm y tế
	III.79
	0,10
	 
	 
	50%
	1
	2
	1

	 + Công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng
	III.50
	0,15
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	III.51
	1,32
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	III.52
	0,53
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	III.53
	0,79
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	1.3. Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	4,83
	 
	2,42
	 
	 
	 
	 

	 
	III.54
	0,47
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.55
	1,32
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.56
	1,28
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.80
	0,96
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.81
	0,80
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe
	56,47
	 
	28,23
	 
	 
	 
	 

	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	 
	56,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất ngoài đơn vị ở
	64,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Đất sử dụng hỗn hợp
	12,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Đất sử dụng hỗn hợp
	III.57
	1,20
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	III.58
	0,66
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	III.59
	2,51
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	III.60
	1,40
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	III.61
	1,05
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	III.62
	0,69
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	III.63
	0,62
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	III.64
	2,21
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	III.65
	1,74
	 
	 
	50%
	3
	12
	6

	2.2. Đất công trình công cộng cấp đô thị
	3,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất hành chính
	III.66
	3,74
	 
	 
	50%
	3
	6
	3

	2.3. Đất TMDV
	 
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.67
	0,59
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	III.68
	0,57
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	2.4. Đất du lịch
	III.77
	13,78
	 
	 
	20%
	1
	2
	0,4

	2.5. Đất cây xanh ngoài đơn vị ở
	 
	18,17
	 
	 
	5%
	 
	 
	 

	- Đất cây xanh công viên đô thị
	III.69
	0,81
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.70
	1,64
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.71
	6,12
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.72
	4,04
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.73
	3,73
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	III.74
	1,82
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	2.6. Đất HTKT
	 
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.75
	0,03
	 
	 
	50%
	1
	1
	0,5

	
	III.76
	0,17
	 
	 
	50%
	1
	1
	0,5

	2.7. Đất tôn giáo
	 
	0,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	III.78 (Chùa Phước Tịnh)
	0,27
	 
	 
	50%
	1
	3
	1,5

	
	III.82 (Nhà thờ Gò Đen)
	0,19
	 
	 
	50%
	1
	3
	1,5

	2.8. Đất giao thông đối ngoại 
	10,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9. Mặt nước
	4,31 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 3
	216,18
	 
	 
	28,1%
	1
	12
	1,19


Bảng 7: Chỉ tiêu kiến trúc các khu đất hoặc ô phố Đơn vị ở 4

	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)
	MĐ XD tối đa
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số SDD tối đa (lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	1. Đất đơn vị ở
	122,42
	 
	61,21
	 
	 
	 
	 

	1.1. Đất nhóm nhà ở
	74,74
	20.000
	37,37
	 
	 
	 
	 

	- Đất nhóm nhà ở hiện trạng
	35,46
	10.160
	34,90
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng
	IV.1
	1,36
	390
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.2
	1,14
	330
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.3
	2,32
	660
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.4
	1,36
	390
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.5
	1,04
	300
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.6
	0,34
	100
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.7
	0,51
	150
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.8
	2,09
	600
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.9
	0,93
	270
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.10
	1,05
	300
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.11
	3,11
	890
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.12
	2,12
	610
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.13
	3,11
	890
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.14
	0,79
	230
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.15
	2,50
	710
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.16
	2,01
	570
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.17
	3,67
	1050
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.18
	2,93
	840
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.19
	2,72
	780
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.20
	0,36
	100
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.21
	0,58
	170
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	IV.22
	1,53
	440
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	 - Đất nhóm nhà ở xây mới
	39,28
	9.840
	39,92
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch dài hạn
	21,02
	6.190
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.23
	2,68
	790
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.24
	1,85
	540
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.25
	2,37
	700
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.26
	1,79
	530
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.27
	1,62
	480
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.28
	0,98
	290
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.29
	1,09
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.30
	1,54
	450
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.31
	1,47
	430
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.32
	1,35
	400
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.33
	1,23
	360
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.34
	1,48
	440
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	IV.35
	1,57
	460
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp quy hoạch dài hạn
	18,26
	3.650
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.36
	2,61
	520
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.37
	1,45
	290
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.38
	2,48
	500
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.39
	1,73
	350
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.40
	2,07
	410
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.41
	1,77
	350
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.42
	1,78
	360
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.43
	2,72
	540
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	IV.44
	1,65
	330
	 
	50%
	1
	4
	2

	1.2. Đất công trình công cộng
	8,16
	 
	4,08
	 
	 
	 
	 

	 - Đất giáo dục
	 
	6,99
	 
	3,49
	 
	 
	 
	 

	 + Trường mầm non
	IV.45
	0,78
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	IV.46
	0,87
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	IV.47
	0,53
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	 + Trường tiểu học
	IV.48 (TH Phước Lợi)
	0,55
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	IV.49
	1,28
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	IV.51
	0,89
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 + Trường THCS
	IV.50
	2,09
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 - Đất CTCC khác
	 
	1,17
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 

	 + Công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng
	IV.52
	0,27
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	IV.53
	0,33
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	IV.54
	0,57
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	1.3. Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	4,06
	 
	2,03
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.55
	0,31
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.56
	0,29
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.57
	0,85
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.58
	0,08
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.59
	0,24
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.60
	1,36
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.61
	0,93
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	,
	35,46
	 
	17,73
	 
	 
	 
	 

	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	 
	35,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất ngoài đơn vị ở
	42,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Đất sử dụng hỗn hợp
	10,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 + Đất sử dụng hỗn hợp
	IV.62
	1,37
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.63
	0,55
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.64
	2,31
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.65
	1,67
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	IV.66
	0,66
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	IV.67
	1,86
	 
	 
	50%
	3
	8
	4

	
	IV.68
	2,46
	 
	 
	50%
	3
	12
	6

	2.2. Đất công trình công cộng cấp đô thị
	3,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	+ Đất trường THPT Gò Đen
	IV.69
	3,75
	4
	 
	50%
	3
	4
	2

	2.3. Đất TMDV
	 
	5,89
	5,89
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.70
	0,45
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.71
	0,60
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.72
	0,94
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.73
	1,50
	 
	 
	60%
	3
	6
	3,6

	
	IV.74 (chợ Gò Đen)
	2,40
	 
	 
	60%
	1
	2
	1,2

	2.4. Đất cây xanh ngoài đơn vị ở
	 
	10,75
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	- Đất cây xanh công viên đô thị
	IV.75
	0,22
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.76
	0,05
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.77
	0,51
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.78
	0,31
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.79
	0,42
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.80
	0,13
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	IV.81
	0,99
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	 - Đất trung tâm TDTT
	IV.83
	8,11
	 
	 
	40%
	1
	3
	0,6

	2.5. Đất HTKT
	 
	0,03
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	IV.82
	0,03
	 
	 
	50%
	1
	1
	0,5

	2.6. Đất giao thông đối ngoại 
	8,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7. Mặt nước
	2,55 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 4
	164,47
	 
	 
	36,8%
	1
	12
	1,54


Bảng 8: Chỉ tiêu kiến trúc các khu đất hoặc ô phố Đơn vị ở 5

	Loại đất
	Ký hiệu khu đất hoặc ô phố
	Diện tích (m2)
	Dân số (người)
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)
	MĐ XD tối đa
	Tầng cao (tầng)
	Hệ số SDD tối đa (lần)

	
	
	
	
	
	
	Tối thiểu
	Tối đa
	

	1. Đất đơn vị ở
	91,15
	 
	45,57
	 
	 
	 
	 

	1.1. Đất nhóm nhà ở
	75,39
	20.000
	37,69
	 
	 
	 
	 

	- Đất nhóm nhà ở hiện trạng
	11,73
	2.930
	40,03
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng
	V.1
	1,52
	380
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.2
	1,40
	350
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.3
	3,05
	760
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.4
	1,60
	400
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.5
	1,08
	270
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.6
	0,97
	240
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.7
	0,94
	240
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	
	V.8
	1,17
	290
	 
	55%
	1
	4
	2,2

	 - Đất nhóm nhà ở xây mới
	63,66
	17.070
	37,29
	 
	 
	 
	 

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch ngắn hạn
	51,50
	12.970
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V.9B
	0,85
	210
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.10B
	2,14
	540
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.11
	1,27
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.12
	1,23
	310
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.13
	0,23
	60
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.14
	1,12
	280
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.15B
	0,27
	70
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.16
	0,33
	80
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.18
	2,40
	600
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.19
	0,60
	150
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.20
	1,59
	400
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.21
	0,27
	70
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.22
	0,62
	160
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.23
	0,15
	40
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.24
	0,16
	40
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.25
	0,32
	80
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.26
	0,97
	240
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.27
	1,53
	390
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.28
	0,57
	140
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.29
	0,35
	90
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.30
	1,60
	400
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.31
	1,64
	410
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.32
	2,10
	530
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.33
	1,97
	500
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.34
	0,39
	100
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.35
	0,39
	100
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.36
	1,09
	270
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.37
	1,27
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.38
	0,79
	200
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.39
	0,77
	190
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.40
	1,57
	400
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.41
	0,33
	80
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.42
	0,65
	160
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.43
	1,14
	290
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.44
	0,64
	160
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.45
	1,66
	420
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.46
	1,05
	260
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.47
	0,60
	150
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.48
	1,27
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.49
	0,51
	130
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.50
	0,75
	190
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.51
	0,74
	190
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.52
	0,51
	130
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.53
	1,27
	320
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.54
	0,78
	200
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.55
	0,49
	120
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.56
	0,40
	100
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.57
	1,98
	500
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.58
	1,86
	470
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.59
	2,41
	610
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.60
	1,91
	480
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	 + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ cao quy hoạch dài hạn
	5,29
	1.340
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V.9A
	1,02
	260
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.10A
	0,31
	80
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.15A
	2,90
	730
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	
	V.17
	1,06
	270
	 
	60%
	1
	4
	2,4

	  + Đất nhóm nhà ở thấp tầng mật độ thấp quy hoạch dài hạn
	5,21
	1.040
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V.61
	4,14
	830
	 
	50%
	1
	4
	2

	
	V.62
	1,07
	210
	 
	50%
	1
	4
	2

	 + Đất nhóm nhà ở cao tầng quy hoạch ngắn hạn
	1,66
	1.720
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V.63
	1,66
	1720
	 
	50%
	4
	9
	3

	1.2. Đất công trình công cộng
	6,57
	 
	3,29
	 
	 
	 
	 

	 - Đất giáo dục
	 
	5,56
	 
	2,78
	 
	 
	 
	 

	 + Trường mầm non
	V.64
	0,68
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	V.65
	1,12
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	 + Trường tiểu học
	V.66
	0,68
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	V.67
	0,71
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	
	V.86
	0,74
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 + Trường THCS
	V.68
	1,63
	 
	 
	40%
	2
	3
	1,2

	 - Đất CTCC khác
	 
	1,01
	 
	0,51
	 
	 
	 
	 

	 + Công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng
	V.69
	0,30
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	
	V.70
	0,71
	 
	 
	40%
	1
	2
	0,8

	1.3. Đất cây xanh cấp đơn vị ở
	6,97
	 
	3,49
	 
	 
	 
	 

	 
	V.71
	0,08
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.72
	0,70
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.73
	2,12
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.74
	0,17
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.75
	0,52
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.76
	0,20
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.77
	1,73
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.78
	0,72
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.79
	0,34
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.80
	0,13
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.81
	0,13
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	
	V.82
	0,13
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	1.4. Đất giao thông, bãi đỗ xe
	2,21
	 
	1,11
	 
	 
	 
	 

	- Đất đường giao thông cấp phân khu vực.
	 
	2,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Đất ngoài đơn vị ở
	6,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. Đất TMDV
	V.83
	0,75
	 
	 
	50%
	1
	5
	2,5

	2.2. Đất cây xanh ngoài đơn vị ở
	 
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	V.87
	0,61
	 
	 
	5%
	1
	1
	0,05

	2.3. Đất tôn giáo (Đình Phước Quảng)
	V.84
	0,35
	 
	 
	55%
	1
	3
	1,65

	2.4. Đất HTKT
	V.85
	0,28
	 
	 
	50%
	1
	1
	0,5

	2.5. Đất giao thông đối ngoại 
	4,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6. Mặt nước
	0,51 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG CỘNG ĐƠN VỊ Ở 5
	97,81
	 
	 
	48,7%
	1
	9
	1,91


4.5. thiết kế đô thị

4.5.1. Cảnh quan đô thị khu vực trung tâm hành chính
Khu trung tâm hành chính đô thị có vị trí tại Đơn vị ở 3, diện tích khoảng 3,5ha. Đây là trung tâm hành chính; vì vậy cần cố gắng đáp ứng nguyên tắc theo định hướng phát triển bền vững:
	· Là khu vực gặp gỡ, tập trung đông người: một quảng trường thiết kế thân thiện với người sử dụng.

· Môi trường làm việc tốt: sử dụng năng lượng hiệu quả, thông gió, chiếu sáng tự nhiên, công trình xanh.

· Tiếp cận tốt cho người sử dụng: giao thông công cộng, đường xe đạp, tổ chức lối ra vào đảm bảo thoát người hiệu quả.

· Thiết kế xanh: vật liệu tự nhiên, năng lượng thay thế, giảm tiêu hao năng lượng.
· Các công trình trong khu trung tâm đô thị đề xuất bao gồm: tòa nhà hành chính, các công trình văn phòng làm việc, thư viện, trung tâm văn hóa, …
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Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

· Mật độ xây dựng: 40%

· Tỷ lệ cây xanh: 30%

· Tầng cao công trình: 1 – 4 tầng

· Khoảng lùi từ lộ giới đường: ( 10m

Giải pháp kiến trúc cảnh quan, công trình:
· Tổ chức quảng trường, sân, bãi đậu xe và thiết kế lối vào hợp lý, có bố trí vịnh tránh xe, đảm bảo không gây ùn tắc.

· Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc đặc trưng, có tính riêng biệt, phù hợp chức năng hành chính.

- Vật liệu hiện đại, có mức độ tiêu hao năng lượng thấp, thân thiện với môi trường, có màu sắc không quá tương phản, không gây ảnh hưởng tới thị giác, sức khoẻ con người và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, có độ chói cao. Có thể sử dụng màu nhẹ nhàng, cần tạo sự hài hòa và phù hợp với khu vực xung quanh

4.5.2. Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính

4.5.2.1. Cảnh quan dọc QL1A – trung tâm đô thị
Dọc QL1A quy hoạch công trình TMDV và công trình sử dụng hỗn hợp để khai thác lợi thế mặt tiền của tuyến đường. Tuyến công trình này đóng vai trò là trung tâm của đô thị.
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

· Mật độ xây dựng: 50%

· Tỷ lệ cây xanh: 20%

· Tầng cao công trình: ≤ 12 tầng
· Khoảng lùi từ lộ giới đường: ( 10m

Cảnh quan đường phố: 

· Cần khai thác tối đa chủng loại cây xanh sẵn có tại địa phương, 

· Cây trồng: cây thường xanh, cao 20-30m, tán đẹp.

	Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc:

· Bố cục công trình lùi vào sâu so với chỉ giới đường đỏ tối thiểu 10m vì đây là các công trình tập trung đông người.

· Tổ chức sân, bãi đậu xe và thiết kế lối vào hợp lý, đảm bảo đủ chỗ đậu xe, không gây ùn tắc.

· Hình thức kiến trúc: Các công trình TMDV và công trình sử dụng hỗn hợp thường có khối tích lớn nên cần hợp nhiều khối công trình, sử dụng thủ pháp mặt ngoài để công trình nhẹ nhàng, thân thiện. Hình thức kiến trúc hiện đại.

· Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh. Màu sắc vật liệu nhẹ nhàng, tạo các điểm nhấn màu trên các mặt đứng chính công trình, phù hợp tính chất công trình.
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4.5.2.2. Cảnh quan dọc TL.835
	Dọc TL.835 bố trí công trình nhà ở hiện hữu, công trình sử dụng hỗn hợp và nhà liên kế phố. Quá trình thực hiện quy hoạch để ngỏ khả năng không thể di dời các công trình mặt tiền hiện hữu, duy trì các công trình dạng nhà liên kế phố với chức năng ở kết hợp thương mại dịch vụ.
Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

· Mật độ xây dựng: 50%
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· Tầng cao công trình: ≤ 12 tầng

· Khoảng lùi từ lộ giới đường: ( 6m

Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc:

· Bố cục công trình lùi vào 6m so với chỉ giới đường đỏ để làm chỗ đậu xe máy, tránh đậu xe trên vỉa hè.

· Hình thức kiến trúc: Hình thức kiến trúc hiện đại, phù hợp với chức năng sử dụng hỗn hợp TMDV và ở. 

· Vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh. Màu sắc vật liệu nhẹ nhàng, tạo các điểm nhấn màu trên các mặt đứng chính công trình, phù hợp tính chất công trình.

4.5.3. Cảnh quan đô thị nhóm nhà ở thấp tầng 

	Chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

· Mật độ xây dựng: 50-70%

· Tầng cao công trình: 2-4 tầng

· Khoảng lùi từ lộ giới đường: ( 3m

· Khoàng lùi phía sau: ( 2m

- Khoảng lùi bên  hông (đối với nhà biệt thự): ( 2m
Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc:

- Bố trí cây xanh nhóm ở dễ tiếp cận, tăng diện tích mảng xanh cho toàn khu đô thị, thiết kế các tiểu cảnh sân vườn, cây bóng mát, sân bãi, nơi nghỉ chân….. cho người dân đến sinh hoạt nghỉ ngơi giải trí.

- Tổ chức cây xanh tán lớn tạo bóng mát trên các tuyến đường.

- Hình thức kiến trúc: loại hình kiến trúc bản địa đặc trưng, hình thức đơn giản, phù hợp công năng sử dụng, hài hòa. Tường rào phải thoáng đẹp và phù hợp cảnh quan xung quanh. 
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- Các vật liệu thân thiện với môi trường và đạt các yêu cầu tiêu chí về kiến trúc xanh. Màu sắc vật liệu không gây ảnh hưởng tới thị giác và an toàn giao thông như màu sặc sỡ, phản cảm, có độ chói cao.

- Tổ chức không gian đi bộ, các tiểu cảnh, kết hợp với tiện ích đô thị dọc các lề đường trong khu xây dựng mới nhằm khuyến khích hoạt động đi bộ của người dân.

- Công trình xây dựng tại góc đường phố phải đảm bảo tầm nhìn, an toàn, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

4.5.4. Cảnh quanh đô thị khu vực không gian mở

	· Thiết kế đa dạng không gian, bố trí sân chơi cho trẻ em, sân tập, đường dạo, ghế ngồi nghỉ chân, tiểu cảnh, cây xanh bóng mát ..., phục vụ nhu cầu nhiều lứa tuổi và nhiều mục đích nghỉ ngơi, giải trí khác nhau.

· Các hoạt động phải được nhóm lại để tối đa hóa hiệu quả (khả năng tiêp cận, kiểm soát người tham gia, đa dạng sử dụng) hoặc được phân tách để giảm thiểu xung đột bao gồm tiếng ồn và các hoạt động.

· Trồng nhiều loại cây khác nhau về chiều cao, hình dáng, màu sắc làm phòng phú cảnh quan.
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4.5.5.  Khoảng lùi tối thiểu

Bảng 9: Khoảng lùi công trình tối thiểu so với lộ giới đường

	STT
	Công trình
	Khoảng lùi tối thiểu so với lộ giới đường

	1
	Công trình nhà ở
	 

	1.1
	Nhà ở trong nhóm ở hiện hữu
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 3m

	1.2
	Nhà ở liên kế
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 3m

	1.3
	Nhà ở biệt thự
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 3m

	1.4
	Nhà ở cao tầng
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2
	Công trình khác
	 

	2.1
	Công trình giáo dục
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2.2
	Công trình văn hóa, sinh hoạt cộng đồng
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2.3
	Công trình trong trung tâm hành chính
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 10m

	2.4
	Công trình hỗn hợp 
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2.5
	Công trình TMDV 
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2.6
	Công trình trong đất du lịch
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 10m

	2.7
	Công trình trong Trung tâm TDTT
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 10m

	2.8
	Công trình tôn giáo
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m

	2.9
	Công trình hạ tầng kỹ thuật
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 3m

	2.10
	Công trình khác
	So với lộ giới tất cả các tuyến đường: 6m


PHẦN 5. quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.1. Quy hoẠch giao thông

Gò Đen thuộc địa phận của huyện Bến Lức tỉnh Long An nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ TPHCM thông qua các trục giao thông liên vùng như QL1A, đường cao tốc Bến Lức Long Thành, tuyến đường sắt liên vùng, tuyến đường sắt đô thị dọc QL1A...

5.1.1. Đường giao thông đối ngoại
5.1.1.1. Giao thông đường bộ

Khu quy hoạch có 9 trục giao thông đối ngoại. Lộ giới của các tuyến đường như sau:

· QL1A: theo quyết định số 2192/QĐ-UB ngày 23/07/1999 của UBND Tỉnh Long An ban hành qui định lộ giới và chỉ giới xây dựng tuyến QL1A trong phạm vi tỉnh Long An.
Tuyến QL1A có lộ giới là 47m (gồm bên phải 26m, bên trái 21m tính từ tim đường hiện trạng theo hướng TPHCM đi Tiền Giang).

· Đường sắt trên cao (monorail): phần trụ bên dưới 3,0m 

· Đường xe cơ giới: phần đường dành cho xe ô tô đi thẳng là 10,5m mỗi bên,  phần đường dành cho xe hơi và xe máy 7,0m mỗi bên.

· Các dải phân cách: phân cách giữa các làn xe đi thẳng và làn xe tiếp cận khu dân cư.

· Vỉa hè: 4 m mỗi bên.

· TL835: lộ giới 30m
+ Đoạn khu vực trung tâm từ QL1A đến TL835c

· Vỉa hè: 5m mỗi bên

· Lòng đường : 9m mỗi bên

· Giải phân cách 2m

+ Phần còn lại:

· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên
· Đường gom: 5,5m mỗi bên
· TL835b: lộ giới 30m
· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên

· Đường gom: 5,5m mỗi bên
· TL835c: lộ giới 30m
· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên

· Đường gom: 5,5m mỗi bên
· Đường Long Bình; lộ giới 30m
· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên

· Đường gom: 5,5m mỗi bên
· Đường liên xã Mỹ Yên – Thanh Phú: lộ giới 20m

· Lòng đường : 12m 

· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Đường Kinh Ấp 2: lộ giới 31m

· Lòng đường : 7m mỗi bên

· Vỉa hè: 4m mỗi bên công trình, 1m mỗi bên dọc kênh  

· Giải phân cách 7m

· Đường Phước Toàn: lộ giới 30m
· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên

· Đường gom: 5,5m mỗi bên
· Đường L8 (dọc đường sắt quốc gia): lộ giới 30m

· Vỉa hè: 4m mỗi bên

· Lòng đường : 10m 

· Giải phân cách 0,5m mỗi bên

· Đường gom: 5,5m mỗi bên
Mặt cắt đường giao thông đối ngoại lộ giới 30m
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5.1.1.2. Giao thông đường sắt

Khu quy hoạch có 2 trục giao thông đường sắt bao gồm:

- Đường sắt trên cao dọc QL.1A (theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bến Lức, tỉnh Long An, tỷ lệ 1/5.000 - Quyết định số 3284/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh Long An)
- Đường sắt quốc gia (theo đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 - Quyết định số 2076/QD0-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ). Tuyến đường sắt này cách ngã ba QL1A và TL.835 khoảng 1.900m, có một phần nằm trong ranh khu quy hoạch.
Hình 5‑2: Mặt cắt qua tuyến đường sắt
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5.1.2. Giao thông phân khu vực

Hệ thống đường phân  khu vực thiết kế dựa trên hiện trạng đường trong các dự án dân cư và đường liên ấp. Các tuyến đường còn lại thiết kế song song hoặc vuông góc với các tuyến đường trên tạo thành mạng lưới giao thông ô bàn cờ thông suốt, đảm bảo không tắc nghẽn. 
Lộ giới các đường phân khu vực thay đổi từ 12m – 40m.

5.1.3. Giao thông công cộng: 

5.1.3.1.1. Monorail:

Theo QHC TPHCM đến 2020 sẽ hình thành tuyến Metro 3A (Bến Thành – Tân Kiên) nguồn vốn ODA của Nhật và định hướng kéo dài đến Tân An- Long An. 
Trong khu đô thị Gò Đen có Tuyến Monorail chạy dọc theo QL1A sẽ là tuyến kết nối giữa Tân An với ga Tân Kiên của tuyến Metro 3A.

5.1.3.1.2.  Xe buýt:

Duy trì các tuyến xe buýt hiện đang đi qua khu vực Gò Đen:
· Tuyến 80: Bến Lức – Chợ Lớn: (Bến Lức – QL1A – Ngã Tư Bình Nhật – QL1A – Hồng Bàng – Phú Hữu – Bến xe Chợ Lớn

· Tuyến 628: Tân An – Chợ Lớn (BX. Long An – Hùng Vương – QL1A – Kinh Dương Vương – Hồng Bàng – Phú Hữu – BX. Chợ Lớn)
Bảng 10: Bảng thống kê hệ thống đường giao thông

	S
T
T
	Tên đường
	Từ
	Đến
	Lộ 
giới (m)
	Chiều rộng (m)
	Chiều dài (m)

	
	
	
	
	
	Vỉa hè trái 
	Mặt đường 
	Vỉa hè phải
	

	 
	Giao thông đối ngoại
	16.224

	1
	Quốc lộ 1A
	Ranh phía Đông
	Ranh phía Tây
	47
	4
	7,0+0,5+10,5+3+10,5+0,5+7,0
	4
	2.482

	2
	Tỉnh lộ 835
	Quốc lộ 1A
	TL835c
	30,0
	5,0
	9+2+9
	5,0
	1.383

	
	
	TL835c
	Ranh phía Nam
	30,0
	4,0
	5,5+0,5+10+0,5+5,5
	4,0
	878

	3
	Tỉnh lộ 835b
	Quốc lộ 1A
	Ranh phía Đông
	30,0
	4,0
	5,5+0,5+10+0,5+5,5
	4,0
	624

	4
	Tỉnh lộ 835c
	Tỉnh lộ 835
	Ranh phía Nam
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	2.171

	5
	Đường Long Bình
	Lê Văn Lương
	Đường số 4
	30,0
	4,0
	5,5+0,5+10+0,5+5,5
	4,0
	919

	6
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Quốc lộ 1A
	Ranh phía Bắc
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	1.594

	7
	Đường Kinh Ấp 2
	Quốc lộ 1A
	Ranh phía Bắc
	31,0
	4,0
	7+1+7+1+7
	4,0
	1.358

	8
	Đ. Phước Toàn
	Quốc lộ 1A
	Ranh phía Nam
	30,0
	4,0
	5,5+0,5+10+0,5+5,5
	4,0
	2210

	9
	Đường L8
	Đ. Phước Toàn
	Đường V3-2
	30,0
	4,0
	5,5+0,5+10+0,5+5,5
	4,0
	2605

	 
	Giao thông đối nội
	68.512

	 
	Đường liên Đơn vị ở 1 - Đơn vị ở 2
	3.613

	1
	Đường L1
	Long Bình
	Ranh phía Tây
	21,0
	4,5
	12,0
	4,5
	1.021

	
	
	Long Bình
	Ranh phía Bắc
	24,0
	4,5
	15,0
	4,5
	1.202

	2
	Đường L2
	Long Bình
	Ranh phía Tây
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	1113

	
	
	Long Bình
	Đường V1-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	277

	 
	Đơn vị ở 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.430

	1
	Đường Vĩnh Lộc 2
	Long Bình
	Ranh phía Tây
	46,0
	13,0
	20,0
	13,0
	810

	2
	Đường N1-1
	Đường D1-3
	Ranh phía Tây
	21,0
	4,5
	12,0
	4,5
	504

	3
	Đường N1-2
	Đường D1-1
	Ranh phía Tây
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	168

	4
	Đường N1-3
	Đường D1-4
	Đường D1-6
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	465

	5
	Đường D1-1
	Quốc lộ 1A
	Vĩnh Lộc 2
	21,0
	4,5
	12,0
	4,5
	811

	6
	Đường D1-2
	Vĩnh Lộc 2
	Đường L1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	199

	7
	Đường D1-3
	Đường N1-1
	Đường L2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	261

	8
	Đường D1-4
	Quốc lộ 1A
	Vĩnh Lộc 2
	21,0
	4,5
	12,0
	4,5
	828

	9
	Đường D1-5
	Quốc lộ 1A
	Vĩnh Lộc 2
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	884

	10
	Đường D1-6
	Đường L1
	Đường L2
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	365

	11
	Đường D1-7
	Đường N1-2
	Đường L2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	135

	 
	Đơn vị ở 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11954

	1
	Đường N2-1
	Long Bình
	Đường V2-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	297

	2
	Đường N2-2
	Long Bình
	Kinh Ấp 2
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	1193

	3
	Đường N2-3
	Đường D2-2
	Đường V2-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	176

	4
	Đường N2-4
	Long Bình
	Đường V2-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	161

	5
	Đường N2-5
	Kinh Ấp 2
	Đường D2-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	318

	6
	Đường N2-6
	Kinh Ấp 2
	Đường D2-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	315

	7
	Đường N2-7
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Kinh Ấp 2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	472

	8
	Đường N2-8
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Đường D2-3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	139

	9
	Đường N2-9
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Đường D2-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	148

	10
	Đường N2-10
	Đường D2-5
	Đường D2-6
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	135

	11
	Đường N2-11
	Kinh Ấp 2
	Đường D2-6
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	135

	12
	Đường N2-12
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Kinh Ấp 2
	18,0
	4,0
	10,0
	4,0
	390

	13
	Đường N2-13
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Đường D2-3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	235

	14
	Đường N2-14
	Đ. liên xã Mỹ Yên-Thanh Phú
	Đường D2-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	136

	15
	Đường N2-15
	Kinh Ấp 2
	Đường D2-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	213

	16
	Đường N2-16
	Đường D2-4
	Cuối đường
	12,0
	2,5
	7,0
	2,5
	222

	17
	Đường N2-17
	Đường D2-3
	Đường D2-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	180

	18
	Đường N2-18
	Kinh Ấp 2
	Đường D2-3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	650

	19
	Đường D2-1
	Đường V1-1
	Đường N1-5
	18,0
	4,0
	10,0
	4,0
	543

	20
	Đường D2-2
	Quốc lộ 1A
	Đường N1-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	569

	21
	Đường D2-3
	Quốc lộ 1A
	Đường V1-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	877

	22
	Đường D2-4
	Quốc lộ 1A
	Đường N1-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	322

	23
	Đường D2-5
	Quốc lộ 1A
	Đường N1-8
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	883

	24
	Đường D2-6
	Đường N1-7
	Đường D1-11
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	646

	25
	Đường D2-7
	Đường N1-7
	Đường D1-11
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	183

	26
	Đường V2-1
	Long Bình
	Đường N2-2
	18,0
	4,0
	10,0
	4,0
	1062

	
	
	Đường N2-2
	Quốc lộ 1A
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	404

	27
	Đường V2-2
	Đầu đường
	Cuối đường
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	762

	28
	Đường V2-3
	Đầu đường
	Cuối đường
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	188

	 
	Đường liên Đơn vị ở 3 - Đơn vị ở 4
	10473

	1
	Đường L3
	Đầu đường
	Cuối đường
	20,0
	5,0
	10,0
	5,0
	892

	2
	Đường L4
	Quốc lộ 1A
	Đường N3-6
	15,0
	3,0
	9,0
	3,0
	1448

	3
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đ. Phước Toàn
	Tỉnh lộ 835b
	40,0
	5,0
	12+6+12
	5,0
	1622

	4
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đ. Phước Toàn
	Đường L5
	30,0
	5,0
	20,0
	5,0
	2202

	5
	Đường L5A
	Đường D2-6
	Đường V3-3
	17,0
	5,0
	10,0
	2,0
	420

	6
	Đường L5B
	Đường D2-6
	Đường V3-3
	17,0
	5,0
	10,0
	2,0
	416

	7
	Đường L6
	Đ. Phước Toàn
	Đường V3-2
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	2095

	8
	Đường L7
	Tỉnh lộ 835c
	Đường V3-2
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	1378

	 
	Đường Đơn vị ở 3 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11329

	1
	Đường N3-1
	Đ. Phước Toàn
	Đường D3-2
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	193

	2
	Đường N3-2
	Đ. Phước Toàn
	Đường D3-5
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	332

	3
	Đường N3-3
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	4
	Đường N3-4
	Đ. Phước Toàn
	Đường D3-3
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	180

	5
	Đường N3-5
	Đường D3-3
	Đường D3-5
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	333

	6
	Đường N3-6
	Tỉnh lộ 835c
	Đường D3-6
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	230

	7
	Đường N3-7
	Đường D3-3
	Đường D3-4
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	246

	8
	Đường N3-8
	Đường D3-3
	Đường D3-5
	16,0
	3,0
	10,0
	3,0
	638

	9
	Đường N3-9
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	10
	Đường N3-10
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	11
	Đường N3-11
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	12
	Đường N3-12
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	13
	Đường N3-13
	Đường D3-6
	Đường D3-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	231

	14
	Đường D3-1
	Đường L3
	Đường N3-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	206

	15
	Đường D3-2
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đường L1
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	372

	16
	Đường D3-3
	Đường D3-5
	Đường L6
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	1140

	17
	Đường D3-4
	Đường N3-2
	Đường N3-8
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	811

	18
	Đường D3-5
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đường L6
	16,0
	3,5
	9,0
	3,5
	1439

	19
	Đường D3-6
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Tỉnh lộ 835c
	30,0
	5,0
	20,0
	5,0
	1476

	20
	Đường D3-7
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đường N3-6
	14,0
	3,5
	7,0
	3,5
	738

	21
	Đường D3-8
	Đường D3-9
	Đường L6
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	386

	22
	Đường D3-9
	Đường L4
	Đường L6
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	346

	23
	Đường D3-10
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đ. Kênh Chiến Lược
	15,0
	3,0
	9,0
	3,0
	353

	24
	Đường D3-11
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đường V3-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	192

	25
	Đường D3-12
	Đường N3-8
	Đường L8
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	166

	26
	Đường V3-1
	Đường L3
	Tỉnh lộ 835
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	166

	 
	Đường Đơn vị ở 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11708

	1
	Đường N4-1
	Tỉnh lộ 835
	Đường D4-5
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	643

	2
	Đường N4-2
	Đường D4-2
	Đường V4-1
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	451

	3
	Đường N4-3
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đường V4-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	264

	4
	Đường N4-4
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đường D4-10
	16,0
	3,5
	9,0
	3,5
	168

	5
	Đường N4-5 
	Tỉnh lộ 835
	Đường D4-14
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	156

	6
	Đường N4-6
	Tỉnh lộ 835
	Đường V4-1
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	336

	7
	Đường N4-7
	Đường D4-7
	Tỉnh lộ 835b
	11,0
	2,5
	6,0
	2,5
	411

	8
	Đường N4-8
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đường N4-2
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	190

	9
	Đường N4-9
	Đường D4-8
	Đường V4-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	149

	10
	Đường N4-10
	Đường D4-10
	Đường V4-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	403

	11
	Đường N4-11
	Đường D4-14
	Đường D4-11
	14,0
	2,5
	9,0
	2,5
	646

	12
	Đường D4-1
	Quốc lộ 1A
	Đường L4
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	137

	13
	Đường D4-2
	Đường N4-1
	Đường N4-8
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	384

	14
	Đường D4-3
	Đường L3
	Đường V4-2
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	596

	15
	Đường D4-4
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đường N4-1
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	178

	16
	Đường D4-5
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Đường L4
	12,0
	3,0
	6,0
	3,0
	238

	17
	Đường D4-6
	Đường L4
	Tỉnh lộ 835b
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	136

	18
	Đường D4-7
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Ranh phía Nam
	10,0
	2,0
	6,0
	2,0
	169

	19
	Đường D4-8
	Đ. Kênh Chiến Lược
	Đường L5A
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	338

	20
	Đường D4-9
	Đường V4-2
	Đường N4-6
	16,0
	3,5
	9,0
	3,5
	175

	21
	Đường D4-10
	Đường V4-2
	Đường L8
	16,0
	3,5
	9,0
	3,5
	809

	22
	Đường D4-11
	Đường N4-3
	Đường L8
	16,0
	3,5
	9,0
	3,5
	505

	23
	Đường D4-12
	Đường D4-11
	Đường V4-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	337

	24
	Đường D4-13
	Đường V4-2
	Đường N4-11
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	269

	25
	Đường D4-14
	Đường L6
	Đường L8
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	334

	26
	Đường D4-15
	Đường L7
	Đường L8
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	136

	27
	Đường V4-1
	Đ. Phước Lợi-Phước Lý
	Ranh phía Nam
	17,0
	5,0
	7,0
	5,0
	1419

	28
	Đường V4-2
	Đầu đường
	Cuối đường
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	1731

	 
	Đường Đơn vị ở 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14005

	1
	Đường V5-1
	Tỉnh lộ 835
	Đường N5-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	1322

	2
	Đường V5-2
	Tỉnh lộ 835
	Ranh phía Nam
	28,0
	5,0
	18,0
	5,0
	1731

	3
	Đường V5-3
	Đường V5-1
	Tỉnh lộ 835c
	25,0
	5,0
	15,0
	5,0
	2079

	4
	Đường V5-4
	Tỉnh lộ 835c
	Ranh phía Nam
	30,0
	5,0
	20,0
	5,0
	717

	
	
	Tỉnh lộ 835c
	Ranh phía Tây
	20,0
	4,0
	12,0
	4,0
	596

	5
	Đường V5-5
	Đường N5-1
	Đường D5-4
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	917

	6
	Đường N5-1
	Tỉnh lộ 835c
	Đường V5-3
	16,0
	3,0
	10,0
	3,0
	624

	7
	Đường N5-2
	Tỉnh lộ 835c
	Đường V5-3
	16,0
	3,0
	10,0
	3,0
	625

	8
	Đường N5-3
	Tỉnh lộ 835c
	Đường V5-3
	16,0
	3,0
	10,0
	3,0
	624

	9
	Đường N5-4
	Đường V5-3
	Ranh phía Nam
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	93

	10
	Đường N5-5
	Đường V5-4
	Ranh phía Nam
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	161

	11
	Đường N5-6
	Đường V5-1
	Đường D5-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	306

	12
	Đường N5-7
	Đường D5-5
	Đường V5-4
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	326

	13
	Đường N5-8
	Đường D5-5
	Đường D5-4
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	143

	14
	Đường N5-9
	Đường D5-5
	Đường D5-4
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	143

	15
	Đường N5-10
	Đường V5-2
	Đường V5-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	208

	16
	Đường N5-11
	Đường V5-2
	Đường D5-3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	262

	17
	Đường D5-1
	Đường N5-6
	Đường V5-3
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	163

	18
	Đường D5-2
	Đường V5-3
	Cuối đường
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	182

	19
	Đường D5-3
	Đường N5-2
	Cuối đường
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	586

	20
	Đường D5-4
	Đường V5-4
	Đường V5-3
	14,0
	3,0
	8,0
	3,0
	855

	21
	Đường D5-5
	Đường V5-4
	Đường V5-5
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	795

	22
	Đường D5-6
	Đường V5-4
	Đường N5-7
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	166

	23
	Đường D5-7
	Đường N5-1
	Đường N5-2
	13,0
	3,0
	7,0
	3,0
	212

	24
	Đường D5-8
	Đường V5-5
	Cuối đường
	16,0
	4,0
	8,0
	4,0
	169

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68.512


5.2. Quy hoẠch san nỀn và thoát nưỚc mẶt đô thỊ

5.2.1. Cơ sở thiết kế:

· Chế độ thủy văn của sông Vàm Cỏ Đông trạm Bến Lức

· Bản đồ địa hình, cao độ tự nhiên, đường đồng mức tự nhiên và các bản đồ hiện trạng 

· TCVN:7957-2008 Quy chuẩn quốc gia về thoát nước – mạng lưới và công trình bên ngoài – tiêu chuẩn thiết kế.

· Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

· Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

· Quyết định số 1930/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

· QCVN 07:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

· QCXDVN 01-2008 BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng.

5.2.2. Quy hoạch san nền

· Phương án chung :

San lấp cục bộ cho từng khu, từng lô được giới hạn bởi các đoạn đường. Các lô được tạo ba đến bốn mặt phẳng dốc ra đường với độ dốc nền i ≥ 0,004 để thoát nước ra các tuyến đường bao quanh lô nhằm thu gom nước mưa nhanh nhất và giảm được khối lượng đào đắp.

Do tính chất khu vực Gò Đen chủ yếu là cải tạo và tự điều chỉnh nên ta chỉ đưa ra cốt khống chế tại các ngã giao nhau và trên từng tuyến đường còn việc san nền trong từng khu, từng lô do người dân và chủ đầu tư các công trình tự san lấp. Việc san lấp cục bộ trong từng khu, từng lô phải đảm bảo thoát nước mặt và đấu nối hạ tầng: giao thông, cấp nước, thoát nước, điện, thông tin. Trong trường hợp do địa hình khu đất quá thấp hoặc quá cao không thể kết nối hạ tầng với hạ tầng với toàn khu thì cần phải xử lý cục bộ cho từng khu vực.

Mục đích của việc quy hoạch chiều cao là chống ngập úng tạo độ dốc nền giúp cho việc thoát nước được dễ dàng, còn trong quá trình xây dựng sau này, tùy vào từng công trình cụ thể mà cốt cao độ tại khu vực xây dựng có thể được nâng thêm.

· Giải pháp quy hoạch cụ thể: Địa hình tự nhiên của khu qui hoạch tương đối bằng phẳng, hướng dốc chủ yếu về hướng rạch Bàng Láng và rạch Bà Cua. Hướng dốc thoát nước mưa và thoát nước thải được định hướng theo hướng dốc nền.
· Khu vực xây dựng mới, tổ chức đắp nền toàn bộ diện tích. 
· Khu vực dân cư hiện hữu, cải tạo tôn nền cục bộ tránh ngập lụt. 
· Khu vực dự án dân cư đã hoàn thiện giữ nguyên cao độ.

· Cao độ nền xây dựng lựa chọn: Hxd≥2,2m (Hệ cao độ VN2000).

· Cao độ cao nhất là +2,5m (dọc quốc lộ 1A)

· Cao độ thấp nhất là +2,2m (khu vực dọc hai bên rạch Bà Cua và rạch Bà Láng)

· Cao độ thiết kế tại các điểm giao cắt đường được xác định đảm bảo điều kiện kỹ thuật tổ chức giao thông và thoát nước mặt.  

· Độ dốc nền thiết kế: khu công trình công cộng, khu ở ≥ 0,4%; khu công viên cây xanh ≥ 0,3% . Hướng đổ dốc: từ giữa các tiểu khu ra xung quanh và về phía sông rạch.

· Phân kỳ đầu tư và khái toán kinh phí:

a) Phân kỳ đầu tư:

Trong giai đoạn từ 2020-2025 cần tập trung đầu tư các trục đường chính, khu trung tâm, các công trình công cộng và khu vực dự các dự án đang triển khai như Khu Tái Định Cư Vĩnh Lộ, khu dân cư Hải Sơn nhằm phục vụ các nhu cầu cấp thiết cho người dân. 

Từ 2025 -2030 tiếp tục đầu tư các trục đường còn lại và san lấp các khu vực trũng thấp đạt cao độ thiết kế.`
b) Tổng khối lượng san lắp dự kiến :

Tổng khối lượng đào:69.000m3
Tổng khối lượng đắp:9.554.826m3

5.2.3. Quy hoạch thoát nước mặt

· Nguồn tiếp nhận:

Toàn bộ nước mưa của đô thị Gò Đen sẽ ra rạch Bà Cua ở phía Bắc để ra sông Bến Lức và ra rạch Bà Láng ở Phía Tây và rạch Bà Cua ở phía Đông vào sông Long Khê để ra sông Vàm Cỏ Đông 
· Giải pháp chung thoát nước: Tổ chức thoát riêng cho nước bẩn và nöôùc mưa về hướng các rạch của khu vực trước khi ra sông Vàm Cỏ Đông. 

· Giải pháp thoát nước mưa: Thiết kế các tuyến cống nhánh đặt ngầm, bố trí dọc theo vỉa hè sát lề đưởng nằm dưới lòng đường các trục đường giao thông trong khu vực đấu nối với tuyến cống chính. Tuyến cống chính nằm dưới lòng đường bố trí 1 bên với các đường nhỏ và 2 bên với các trục đường lớn. Kết nối với hệ thống thoát nước mưa các khu dân cư đã hoàn thiện vào hệ thống thoát nước mưa của đô thị.

· Hướng thoát nước mặt : Nöôùc möa töï chaûy qua caùc hoá ga vaøo hệ thống cống tại các trục đường bao quanh rồi thoát ra hệ thống kênh rạch gần nhất là các rạch Bà Láng và Bà Cua hiện hữu. Các rạch này ở phía bắc thoát ra sông Bến Lức rồi ra sông Vàm Cỏ Đông đi ngoằn nghoèo rất xa. Riêng tại phía nam các rạch này nối vào sông Long Khê rồi ra sông Vàm Cỏ Đông rất gần. Vì vậy kiến nghị đặt thêm 2 cống hộp 3x3m và 2x2m nối từ bắc xuống nam qua QL 1A (trước đây vẫn thông nhưng hiện bị lấp kín) để tạo cho nước mưa thoát ra sông chính được dễ dàng và thuận lợi hơn.
Đối với hệ thống kênh rạch hiện hữu trong khu quy hoạch cần phải có giải pháp cải tạo: nạo vét lòng kênh và kè bờ tránh sạt lở, nhằm giải quyết bài toán thoát nước mặt oån ñònh vaø thoâng thoaùng, đảm bảo giöõ lượng nước trong mặt kênh vào mùa khô, thuaän lôïi cho vieäc tổ chức cảnh quan hai bên bờ kênh rạch. Thực hiện việc nạo vét lòng kênh rạch tối thiểu tới cốt - 2,2 m đảm bảo thoaùt nöôùc nhanh chóng và chứa nöôùc trên kênh rạch khi mưa to, triều cường và đảm bảo vệ sinh môi trường. Khối lượng bùn đất nạo vét theo tính toán sơ bộ là               m3 và kinh phí cải tảo nạo vét kênh rạch dự trù là         tỉ đồng. Sau khi Quy hoạch đô thị Gò Đen được duyệt cần lập ngay Dự án này để đưa vào thực hiện.      
· Cần thực hiện các giải pháp chống ngập do triều để thích ứng với bieán ñoåi khí haäu nước biển dâng trong tương lai. Theo kịch bản mới nhất năm 2016 của Bộ Tài nguyên & Môi trường thì mức nước biển trong vòng 20 năm qua ở ven biển Việt Nam tăng trung bình từ 7 - 8cm; đến năm 2050 có thể tăng thêm 22 – 25 cm (theo kịch bản trung bình RCP 4.5 và lớn nhất) RCP 8.5) và đến  năm 2100 và sẽ là 44 – 73 cm thậm chí tới 103 cm cho 2 kịch bản trên. Nếu mức triều cao nhất ở vùng tỉnh Long An hiện nay là 2m (?) thì năm 2050 có thể tăng lên tới 2,22 – 2,25 cm và tới năm 2100 sẽ là 2,53 – 2,73 cm thậm chí cao nhất là 3,03 m  nên cần có giải pháp chống ngập do triều bằng cách xây dựng các đập ngăn triều : khi mức triều lên cao tới 1,0 - 1,5m thì đóng đập lại; khi mức nước triều xuống mở đập ra để thoát nước ra sông biển. Vấn đề này cần một giải pháp tổng thể để xây đập ngăn triều thông minh kiểu mới cho toàn vùng Bến Lức, Long An hoặc cho toàn vùng TP HCM bao gồm 7 tỉnh trong đó có Long An. Nếu chưa có một giải pháp tổng thể như thế thì tại khu vực đô thị mới Gò Đen cần xây dựng tới 4 đập ngăn triều nhỏ trên các rạch Bà Láng , Bà Cua với 1 đập ở phía bắc và 3 đập ở phía nam (vị trí xem bản vẽ). 
· Các thông số kỹ thuật mạng lưới: Sử dụng cống bê tông cốt thép, đặt ngầm. Tính toán cống xây mới với chu kỳ tràn cống T= 3 năm với cống chính đô thị cấp 1 và T = 2 năm với cống nhánh cấp 2., Kích thước cống thay đổi từ (400 đến (1200. Độ sâu chôn cống tối thiểu 0,8m tính tới đỉnh cống, độ dốc cống đảm bảo khả năng tự làm sạch cống i ≥1/D.

· Phân kỳ đầu tư – khai toán kinh phí:

a) Phân kỳ đầu tư:

Trong giai đoạn đầu cần đầu tư các tuyến đường hiện hữu chưa có cống thoát nước mưa, cải tạo cống và mương thoát nước mưa hai bên QL1a, TL835, TL835B và các tuyến đường khu vực trung tâm. Đầu tư hệ thống thoát nước mưa trên các tuyến đường chính chạy theo hướng bắc nam, hướng đông -tây.

Các đoạn đường cần đầu tư hệ thống thoát nước mưa trong giai đoạn 1 (đến 2025):

+ Đường trục chính (đường Phước Lợi- Phước Lý nối dài) từ Bùi TL835 đến đường Phước Toàn dài 654m.

+ Đường TL835 từ QL1A đến L6 (đường sắt liên vùng) dài 1.845m.

+ Đường Kênh Chiến Lược từ D2-6 đến L4 dài 1.455m.

+ Đường Long Bình (mới) từ tuyến điện cao thế 220KV đến QL1A dài 918m.

+ Đường Liên xã Mỹ Yên- Thanh Phú từ QL1A đến ) từ tuyến điện cao thế 220KV dài 1120m.

+ Cải tạo, nạo vét và làm sạch cống và mương thoát nước hai bên đường QL1A đoạn đi qua phường Gò Đen dài 2450m x2.

Giai đoạn sau, khi mạng lưới giao thông đã hình thành sẽ đầu tư đồng bộ các đường còn lại để đảm bảo thoát nước cho đô thị Gò Đen.

Đặc biệt cần đầu tư cải tạo hai rạch Bà Cua và rạch Bà Láng để làm nguồn tiếp nhận nước mưa của đô thị Gò Đen.

b) Khai toán kinh phí: 

Bảng 11: Bảng thống kê hệ thống thoát nước mặt

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị 
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	cống tròn D1200
	m
	145
	 

	2
	cống tròn D1000
	m
	1200
	 

	3
	cống tròn D800
	m
	3527
	 

	4
	cống tròn D600
	m
	6511
	 

	5
	cống tròn D400
	m
	63608
	 

	6
	CÔNG HỘP D3000
	m
	50
	QL1A

	7
	Cửa xả
	 
	23
	 


	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng 
	Đơn giá 
	Khái toán

	1
	Cống BTCT D400
	m
	48.017
	420.000
	20.167.140.000

	2
	Cống BTCT D600
	m
	7.246
	640.000
	4.637.440.000

	3
	Cống BTCT D800
	m
	4.314
	820.000
	3.537.480.000

	4
	Cống BTCT D1000
	m
	1.125
	1.760.000
	1.980.000.000

	5
	Cống BTCT D1200
	m
	251
	2.200.000
	552.200.000

	6
	Cửa xả + hố ga
	 
	 
	35%
	10.805.991.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	41.680.251.000


5.3. Quy hoẠch cẤp nưỚc
5.3.1. Cơ sở thiết kế

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam cho Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD;

· Tiêu chuẩn cấp nước TCXD 33-2006;

· Tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy TCVN 2622-1995;

· Tiêu chuẩn lựa chọn nguồn nước cấp, chất lượng nguồn nước TCXD 233 – 1999;

· Các tài liệu liên quan.


5.3.2. Nhu cầu dùng nước

Nhu cầu dùng nước trong khu vực dự án gồm có: nước sinh hoạt, nước cho công trình công cộng, dịch vụ, …, nước chữa cháy và nước dự phòng rò rỉ. Nhu cầu dùng nước của khách vãng lai tính qua diện tích sàn công trình theo QCVN 01:2008. 

      *Chỉ tiêu cấp nước :

· Nước sinh hoạt là 120 lít/người/ngày đêm 
· Nước công trình khác:  


+ Trường mầm non: 100 lít/cháu-ngày đêm

+ Trường tiểu học, THCS, THPT: 20 lít/học sinh – ngày đêm

+ Các công trình khác: 2 lít/m2 sàn-ngày đêm

· Nước tưới cây: 3 lít/m3-ngày đêm.
· Nước rửa đường: 0,5 lít/m3-ngày đêm.
· Nước dự phòng hao hụt, rò rỉ 10% (tiêu chuẩn ≤ 25% tổng các loại nước)

Đối tượng dùng nước gồm có:

· Nước cấp cho sinh hoạt của cư dân: Qsh = 95.000 người × 120 (lít) = 11.400 m3
· Nước cấp cho công trình công cộng và dịch vụ: 

Bảng 10: Bảng tính nhu cầu nước trường học:

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Diện tích (m2)
	Số lượng học sinh
	Tiểu chuẩn (lít/học sinh/ngđ)
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Trường mầm non 
	92.390
	6160
	100
	616

	2
	Trường tiểu học 
	117.846
	7860
	20
	157,2

	3
	Trường THCS
	86.240
	5750
	20
	115

	4
	Trường THPT
	59.600
	3970
	20
	79,4

	 
	Tổng cộng (Qgd)
	 
	 
	 
	968


Bảng 11: Bảng tính nhu cầu nước công trình công cộng khác:

	TT
	Đối tượng dùng nước
	Diện tích sàn (m2)
	Tiểu chuẩn (lít/m2 sàn/ngđ)
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	1
	Thương mại dịch vụ 
	             584.376 
	2
	1169

	2
	Công trình hành chính
	             112.290 
	2
	225

	3
	Công trình sử dụng hỗn hợp 
	         2.199.000 
	2
	4398

	4
	Công trình công cộng khác
	               77.262 
	2
	155

	5
	Công trình HTKT
	                 3.914 
	2
	8

	6
	Công trình du lịch
	               55.120 
	2
	110

	7
	Công viên cây xanh, TDTT
	               78.361 
	2
	157

	8
	Công trình tôn giáo
	               13.895 
	2
	28

	 
	Tổng cộng (Qcc) :
	         3.124.218 
	 
	6248


· Nước tưới cây, rửa đường: 

Bảng 122: Bảng tính nhu cầu nước tưới cây xanh và rửa đường
	STT
	Đối tượng dùng nước
	Diện tích
	Tiêu chuẩn dùng nước 
	Q dùng nước

	
	
	 (m2)
	(lít/m2-ngày đêm)
	m3/ngày đêm

	1
	Cây xanh công viên
	771.109
	3
	2313

	2
	Rửa đường
	1.645.128
	0,5
	823

	 
	Tổng cộng (Qrđ,tc)
	 
	 
	3136


· Nước dự phòng hao hụt và rò rỉ: 



Qrr = 10% x (Qsh +Qkh + Qgd+ Qrđ,tc) = 2175m3 

· Tổng nhu cầu dùng cấp nước vào mạng lưới : 



(Q = Qsh +Qkh +Qgd+Qrđ,tc+ Qrđ,tc +Qrr = 23927 m³/ngđ. 
Làm tròn: 24.000 m³/ngđ

Ngoài ra theo tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy (TCVN 2622:1995), cần phải đảm bảo một lượng nước chữa cháy cho khu vực với hai đám cháy (qcc=15 l/s) liên tục trong 03 giờ liền (Qccmax= 15 x 2 x 3600 x3/1.000 = 324 m³).

5.3.3. Nguồn cấp nước

Nguồn nước cung cấp cho khu quy hoạch trong giai đoạn đầu  vẫn sử dụng nước ngầm từ các Nhà máy nước Gò Đen, Bình Ảnh và các NMN ngầm nhỏ hiện hữu. Do nguồn nước ngầm hiện đang sử dụng quá mức dẫn tới sụt lún lãnh thổ nên theo Quy hoạch chung cấp nước của tỉnh Long An sẽ dần được thay thế bằng các nhà máy nước mặt và dự kiến các NMN ngaàm cũ sẽ chấm dứt hoạt động vào năm 2022 . Riêng tại khu vực Bến Lức Gò Đen đang xây dựng một nhà máy nước mặt mới ngay tại vị trí NMN ngầm Bình Ảnh hiện hữu có công suất 30.000 m3/ngày đêm cho GĐI và sẽ tăng công suất lên tới 60.000 m3/ng cho GĐ II. Nhà máy nước mặt mới sẽ lấy nước từ sông Vàm Cỏ tại vị trí cảng Rạch Tranh phía bắc QL 62. Theo thiết kế từ NMN nước này sẽ xây dựng tuyến ống (600 - 800 mm lên phía bắc để cấp nước cho khu vực Bến Lức - Gò Đen. Trên cơ sở các tuyến ống dẫn chính này sẽ xây dựng các tuyến ống nhaùnh theo mạch vòng để cấp nước an toàn cho đô thị Bến Lức vaø Goø Ñen. 


Ngoài nguồn nước nhà máy nước mặt Bình Ảnh, tỉnh Long An hiện đã xây dựng nhà máy nước mặt mới Hòa Khánh Tây có công suất 40.000 m3/ngày đêm hoàn thành năm 2016  với hỗ trợ vốn từ  Hàn Quốc và sẽ tăng công suất lên tới 60.000 m3/ng trong tưong lai. Đây là
nguồn nước bổ sung hữu hiệu cấp nước cho khu vực Bến Lức Gò Đen trong tưong lai với điều kiện phải nhanh chóng xây dựng tuyến ống dẫn nước từ NMN Hòa Khánh Tây trên TL 820 nối với tuyến ống chính (600 – 800 từ NMN Bình Ảnh về Bến Lức.
5.3.4. Mạng lưới cấp nước

Từ tuyến ống dẫn nước chính theo quy hoạch chung nằm dọc QL1A và TL835,.Ngoài các tuyến ống (220mm hiện hữu cần xây dựng bổ sung 2 tuyến ống dẫn nước từ NMN Bình Ảnh về cấp cho Gò Đen với đường kính ống 300mm đoạn từ Bến Lức về Gò Đen (tiếp nối tuyến ống chính (600 – 800 từ NMN Bình Ảnh về Bến Lức) với chiều dài L =      m nằm 2 bên đường QL IA để đảm bảo cấp nước cho Gò Đen trong tương lai. Xây dựng mới mạng cấp nước chính của khu quy hoạch, kết hợp với hệ thống ống cấp nước đã xây dựng tại các dự án khu dân cư tạo thành mạng lưới vòng hoàn chỉnh  với các ống chính có đường kính D300, D200, D150 để đảm bảo cấp nước an toàn. Các tuyến ống nhánh (100 đấu nối với mạng chính hỗ trợ cấp nước cho toàn khu vực. Hệ thống ống cấp nước được xây dựng bằng ống PVC hoặc HDPE và đặt ngầm dưới lề đường sâu cách mặt đất 0,7m tính từ đỉnh ống và cách móng công trình 1,5m. 

Dựa vào hệ thống mạng lưới cấp nước, bố trí các trụ chữa cháy (100 mm trên các tuyến ống chính với khoảng cách từ 100 – 150m để cấp nước chữa cháy.

Bảng 13: Bảng thống kê hệ thống cấp nước

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Khái toán
	ghi chú

	1
	Ống 100
	m
	40614
	99.000
	4.020.786.000
	 

	2
	Ống 114
	m
	4091
	69.300
	283.506.300
	hiện hữu

	3
	Ống 150
	m
	18602
	160.600
	2.987.481.200
	 

	4
	Ống 168
	m
	7260
	112.420
	816.169.200
	hiện hữu

	5
	Ống 200
	m
	2950
	275.000
	811.250.000
	 

	6
	Ống 220
	m
	7319
	192.500
	1.408.907.500
	hiện hữu

	7
	Ống 300
	m
	7250
	650.000
	4.712.500.000
	 

	8
	Trụ cứu hỏa D150
	Bộ
	182
	12.500.000
	2.275.000.000
	 

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	17.315.600.200
	 


Ghi chú: đơn giá áp dụng được tính tại thời điểm lập quy hoạch.

5.4. quy hOẠCH CẤP ĐIỆN

5.4.1.1. Phụ tải điện :

Phụ tải điện đô thị Gò Đen bao gồm hai thành phần chính: sinh hoạt dân dụng và công trình công cộng và dịch vụ .

Phụ tải điện sinh hoạt dân dụng bao gồm đô thị, công trình công cộng, tiêu chuẩn tính được lấy theo tập Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2008/BXD do Bộ Xây Dựng ban hành năm 2008:

Bảng 14: Chỉ tiêu điện sinh hoạt giai đoạn dài hạn

	TT
	Chỉ tiêu
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	2400
	2100
	1500
	1000

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	3000
	3000
	3000
	3000

	3
	Phụ tải (W/người)
	800
	700
	500
	330


Bảng 15: Chỉ tiêu điện công trình công cộng:

	TT
	Loại đô thị
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	1
	Điện công trình công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
	50
	40
	35
	30


Bảng 16: Tổng hợp phụ tải điện đô thị Gò Đen

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Số lượng

	 
	Dân dụng
	 
	 

	1
	 - Dân số
	người
	95.000

	2
	 - Tiêu chuẩn cấp điện dân dụng
	kWh/ng/năm
	1.000

	3
	 - Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/năm
	3.000

	4
	 - Phụ tải bình quân
	W/người
	333

	5
	 - Điện năng dân dụng
	triệu kWh/năm
	95,00

	6
	 - Công suất điện dân dụng
	kW
	31.667

	 
	Công trình công cộng và dịch vu
	 
	 

	7
	 - Thời gian sử dụng công suất cực đại
	h/năm
	3.000

	8
	 - Điện năng
	triệu kWh/năm
	28,50

	9
	 - Công suất điện
	kW
	9.500

	10
	* Tổng điện năng yêu cầu có tính đến 10% tổn hao, 5 % dự phòng. Hệ số sử dụng 0,7.
	triệu kWh/năm
	99,42

	11
	* Tổng công suất điện yêu cầu có tính đến 10% tổn hao, 5 % dự phòng. Hệ số sử dụng 0,7.
	kW
	33.139


5.4.1.2.  Nguồn điện :

·  Hiện nay đô thị Gò Đen được cấp điện từ nguồn điện lưới quốc gia thông qua trạm biến áp 110/22kV- 2x63MVA Bến Lức dẫn tới qua QL1A.

5.4.1.3. Lưới điện :

+ Lưới Cao thế
· Trên địa bàn quy hoạch có các tuyến cao thế 220kV,110kV đi ngang qua, các tuyến này cần có hành lang bảo vệ lưới điện cụ thể như sau:

·     + Tuyến cao thế 220kV có hành lang bảo vệ lưới điện 22m ( tính từ tim tuyến ra mỗi bên 11 m).

+ Tuyến cao thế 110kV có hành lang bảo vệ lưới điện 16m ( tính từ tim tuyến ra mỗi bên 8m).

+ Lưới trung thế :

· Điện áp chuẩn: 22kV, 3 pha.

· Khu vực khu dự án dân cư mới, khu trung tâm đô thị và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở, khu vực dân cư mật độ thấp, lưới điện được thiết kế hình tia.

· Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 – 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

· Sử dụng đường dây trên không cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu dự án dân cư mới và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư, đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị.

· Khu vực khu dự án dân cư mới, khu trung tâm đô thị: đường trục dùng cáp ngầm tiết diện ≥ 240mm² hoặc dây nhôm lõi thép bọc cánh điện với tiết diện  ≥ 185mm². Các nhánh rẽ dùng cáp ngầm hoặc dây nhôm lõi thép bọc cánh điện với tiết diện  ≥ 120mm².

· Khu vực dân cư mật độ thấp: đường trục sử dụng dây nhôm lõi thép có tiết diện  ≥ 120mm². Đường nhánh chính cấp điện 3 pha và 1 pha dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện  ≥ 70mm².

· Khu vực khu dự án dân cư mới, khu trung tâm đô thị sử dụng các máy biến áp 3 pha có công suất từ 250kVA đến 630kVA.

· Khu vực dân cư mật độ thấp sử dụng các máy biến áp 3 pha có công suất từ 100kVA đến 400kVA, hoặc máy biến áp 1 pha có công suất từ 25kVA đến 75kVA.

· Các trạm biến áp chuyên dùng của khách hàng cần công suất điện lớn được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải theo yêu cầu.

+ Lưới hạ thế:

· Cấp điện áp chuẩn: 380/220V, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất.

· Lưới hạ thế được thiết kế hình tia trừ các phụ tải công nghiệp, dịch vụ thương mại. Tại các khu phố có yêu cầu đặc biệt thì phải thiết kế mạch vòng có liên kết dự phòng.

· Tại các dự án khu dân cư mới: sử dụng cáp đồng Cu/XLPE/ đi ngầm PVC tiết diện đường trục ≥ 95mm², tiết diện đường nhánh ≥ 70mm², bán kính cấp điện từ 200m đến 300m.

· Khu vực dân cư mật độ thấp: sử dụng đường dây trên không có tiết diện đường trục ≥ 70mm², tiết diện đường nhánh ≥ 50mm², bán kính cấp điện từ 500m đến 800m.

+ Lưới điện chiếu sáng:

· Cấp điện áp chuẩn : 380/220V, 3 pha 4 dây, trung tính nối đất.

· Dây dẫn là loại cáp nhôm vặn xoắn (cáp ABC) cho đường dây trên không, và cáp XLPE 0,6KV ruột đồng hoặc cáp Cu/PVC luồn trong ống HDPE chôn trong đất cho các tuyến điện ngầm.

· Đèn chiếu sáng là loại đèn Led hoặc sodium 220V hoặc các loại đèn có hiệu suất cao tiết kiệm điện, mức độ chiếu sáng phải đạt theo QCVN 07-7:2016 – Các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình chiếu sáng. Sử dụng các thiết bị điều khiển giảm công suất chiếu sáng vào giờ thấp điểm để tiết kiệm năng lượng.

Bảng 17: Bảng thống kê hệ thống cấp điện và chiếu sáng xây dựng mới

	Tt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

 (triệu đồng)
	Thành tiền 

(tỷ đồng)

	1
	 Tuyến ĐDK trung thế 22kV
	km
	14
	800
	11,2

	2
	 Tuyến ĐDK hạ thế 0,4kV(cung cấp + chiếu sáng)
	km
	92
	700
	64,4

	3
	 Trạm hạ thế 22/0,4kV
	kVA
	39.000
	1,5
	58,5

	4
	 Tổng kinh phí
	
	
	
	134,1


5.5. Quy hoẠch thoát nưỚc thẢi và vỆ sinh môi trưỜng

5.5.1. Lưu lượng nước thải và rác thải

Tổng lưu lượng nước thải được chiếm 90% lưu lượng nước cấp (không tính nước rò rỉ, nước tưới cây, rửa đường): 
Qt =16.754 m3/ngày. Làm tròn 17.000 m3/ngày. 

Tổng lưu lượng rác thải sinh hoạt với tiêu chuẩn rác thải 1 kg/ngày: 

Qr = 95.000 người x 1kg/ngày = 95 tấn/ngày.

5.5.2. Quy hoạch hệ thống thoát nước thải

Hệ thống cống thoát nước thải thiết kế xây dựng tách riêng, kết hợp với hệ thống cống thoát nước thải đã xây dựng tại các dự án khu dân cư. 

Nước thải bẩn phải được xử lý cục bộ bằng hầm tự hoại trước khi thải ra cống chung.

Thu gom toàn bộ nước thải từ các khu vực công trình nhà ở , công trình công cộng và các công trình khác bằng hệ thống cống và hố ga thoát nước thải. Xây dựng hệ thống cống thoát nước thải ngầm dưới hành lang vỉa hè.
Trong mỗi công trình xử lý bằng bể tự hoại trước khi xả ra cống thoát nước bẩn. Sau đó được đưa về trạm xử lý cục bộ của từng đơn vị ở; theo quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT và QCVN 50:2013/BTNMT. Việc quản lý bùn thải thu gom được từ hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phải tuân thủ quy định của quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT. Trạm xử lý nước thải phải có thiết bị thu gom và khử mùi hoặc phải có các giải pháp ngăn ngừa mùi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh, tuân thủ QCVN 05:2013/BTNMT. Riêng các khu chung cư phải xây dựng trạm xử lý cục bộ để xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn vệ sinh quy định mới được  xả ra môi trường.
5.5.3. Trạm xử lý nước thải:

Trạm xử lý 1 :  Q1 = 5.300 m3/ngđ        Hmax = 4,2 m   

Trạm xử lý 2 :  Q2= 1.900 m3/ngđ        Hmax = 4,6 m

Trạm xử lý 3 :  Q3 =3.700 m3/ngđ        Hmax = 5,0 m

Trạm xử lý 4 :  Q4 = 2.400 m3/ngđ        Hmax = 4,4 m

Trạm xử lý 5 :  Q 5= 1.500 m3/ngđ        Hmax = 4,2 m

Trạm xử lý 6 :  Q 6= 2.500 m3/ngđ        Hmax = 4,2 m

5.5.4. Quy hoạch xử lý chất thải rắn


Rác nhà: bao gồm rác của các công tŕnh công cộng, các hộ gia đ́ình, nhà hàng chủ yếu là rác hữu cơ. Rác đường phố: bao gồm rác quét ở đường phố, công viên. Rác đường phố gồm: cát, đá, lá cây, và một phần rác sinh hoạt.


Chất thải rắn sinh hoạt đô thị cần phải được phân loại ngay từ hộ gia đình, nhà hàng nhằm giảm tối thiểu chi phí xử lý rác. 


Rác thải được thu gom từ từng hộ, và các thùng rác công cộng trên các trục đường giao thông. Khoảng cách tối thiểu của các thùng rác thu gom là 50m (chọn khoảng cách bố trí các thùng rác công cộng 50m). Các thùng rác có kích cỡ tối thiểu là 100 lít. Sau đó đưa về trạm ép rác số 1, theo quy hoạch chung nằm ở phía bắc khu đất quy hoạch, để xử lý.


Cần phải qui định cụ thể các yếu tố: thời gian, địa điểm, tuyến, phương tiện thu gom và phương tiện vận tải rác. Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa không quá hai ngày (48 giờ).

Rác thải thu gom sẽ được vận chuyển về bãi rác chôn lấp tại bãi rác thải tập trung xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa, nhằm đảm bảo tốt vệ sinh môi trường.
Bảng 17: Bảng thống kê hệ thống thoát nước thải
	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Khái toán

	1
	Cống 300
	m
	59666
	360.000
	21.479.760.000

	2
	Cống 400
	m
	9373
	420.000
	3.936.660.000

	3
	Cống 500
	m
	1503
	550.000
	826.650.000

	4
	Cống 600
	m
	1592
	640.000
	1.018.880.000

	5
	Cống 800
	m
	150
	820.000
	123.000.000

	6
	Trạm xử lý cục bộ
	m3
	17200
	10.000.000
	172.000.000.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	199.384.950.000


5.6. QUY HOẠCH HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

5.6.1. Tiêu chuẩn áp dụng
- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 32/2012/Qđ-TTg phê duyệt “Quy hoạch phát triển viễn  thông và internet Việt Nam đến 2020”.

- Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật Viễn thông thụ động tỉnh Long An đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 19/7/2016.

- TCVN 8665:2011: Sợi quang dùng cho mạng viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật chung.

- TCVN 8696:2011: Mạng viễn thông. Cáp sợi quang vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8697:2011: Mạng viễn thông. Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông. Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông. Yêu cầu kỹ thuật.

- TCN 68-174: 1995 “Quy phạm chống sét và tiếp đất cho các công trình viễn thông” 

- Các tiêu chuẩn của Hiệp hội Viễn thông Quốc tế - Cục Chuẩn hóa Viễn thông (ITU-T) International Telecommunications Union -Telecommunication Standardization Sector.

Các tiêu chuẩn, quy phạm nghành và các tài liệu có liên quan.

5.6.2. Dự kiến nhu cầu 

· Hệ thống thông tin liên lạc cho Khu quy hoạch sẽ là 1 hệ thống được ghép nối với mạng của Viễn thông huyện Bến Lức – tỉnh Long An.

· Hệ thống nội bộ ở đây sẽ là một mạng cáp điện thoại đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về viễn thông cho vực. Dự kiến số thiết bị trong khu quy hoạch chi tiết như sau:

Bảng 18: Bảng tính nhu cầu thông tin liên lạc

	TT
	Hạng mục
	Số lượng (người, ha)
	Dự kiến thuê bao (người-thuê bao/ha) 
	Số thuê bao cần thiết

	1
	Dân số 
	95000
	4 người/ 1 thuê bao
	23750

	2
	Tổng thuê bao
	23750

	3
	Dự phòng 10%
	2375

	4
	Thuê bao cần thiết
	26125


5.6.3. Nguồn và cơ sở thiết kế

Từ Bưu điện Gò Đen có các tuyến cáp quang đưa đến khu quy hoạch thông qua đường QL1A và TL835. Từ đây sẽ đấu nối với bộ truy nhập thuê bao số và cho ra các tuyến cáp đồng hoặc cáp quang đưa tới các từng hạng mục công trình trong khu vực. Các tuyến cáp này sẽ được đấu nối với các tủ phối cáp, hộp cáp; tùy theo nhu cầu sử dụng mà dùng các loại cáp có dung lượng khác nhau (tương ứng với dung lượng của các tủ cáp, hộp cáp).

5.6.4. Giải pháp quy hoạch

Các giải pháp quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc cho khu vực thiết kế dựa trên cơ sở các mạng cáp điện thoại phải đảm bảo được các nhu cầu về sử dụng điện thoại theo từng khu vực, theo từng giai đoạn sao cho dung lượng của các đường cáp không lãng phí, đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu phát triển với tốc độ cao của kỹ nghệ thông tin trong những năm tới. Dưới đây là mô hình sơ đồ hạ tầng viễn thông thụ động:
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        - Tạo điều kiện thuận lợi về mặt viễn thông cho các nhà đầu tư vào khu quy hoạch.

        - Xây dựng đồng bộ với các hệ thống hạ tầng khác.

        - Đáp ứng các nhu cầu viễn thông với các loại hình đa dịch vụ, đường truyền dữ liệu tốc độ cao cho các cơ quan, văn phòng, hộ dân trong khu vực.

        - Lắp đặt hệ thống cống chờ đi ngầm cho truyền hình cáp trong tương lai.

5.6.4.2. Hình thức

           - Đầu tư xây dựng mới một hệ thống viễn thông hoàn chỉnh, có khả năng kết nối đồng bộ với mạng viễn thông quốc gia và quốc tế. 

           - Các tuyến cáp đồng hoặc cáp quang sẽ được đi ngầm trong tuyến cống bể để đưa tới đến chân các công trình.

5.6.4.3. Quy mô

Xây dựng hệ thống viễn thông đồng bộ với các quy mô :

*  Cáp :

- Xây dựng tuyến cáp quang từ trạm viễn thông Gò Đen qua đường QL1A và TL835 đưa tới khu vực quy hoạch. 

- Xây dựng tuyến cáp quang đi ngầm nội bộ trong khu vực (đường ống + hố ga cáp).

- Vị trí các hộp cáp được bố trí phù hợp sao cho việc lắp đặt thuê bao cho các công trình là ngắn nhất. 

- Căn cứ theo yêu cầu của hộ dân, khu kinh doanh trong khu quy hoạch mà nhà cung cấp có thể đưa tới các đường truyền dữ liệu bằng cáp quang tới tận công trình.

*  Tuyến cống bể:

Căn cứ vào nhu cầu sử dụng mà lắp đặt số lượng các tuyến ống cụ thể như sau:

· Tuyến ống đường trục: Ống nhựa xoắn HDPE chịu lực, đường kính  D110 với số lượng ống từ 1 hoặc 4 ống tùy đoạn.

· Ống phân phối: sử dụng ống nhựa xoắn HDPE chịu lực, đường kính  D65/50 với số lượng ống từ 1 hoặc 2 ống tùy đoạn. Ống phối đi từ hầm cáp viễn thông đến ranh giới giữa các nhà dân trong phạm vi cung cấp dịch vụ sẽ sử dụng ống nhựa xoắn HDPE chịu lực, đường kính D40/30 với số lượng ống từ 1 đến 8 ống tùy đoạn.

· Bể cáp trong khu vực sử dụng bể xây bằng đá chẻ loại 1,2 nắp đan 1-2 lớp ống, khoảng cách các bể cáp trung bình từ 70m đến 120m.

· Các tuyến cáp thông tin đi dưới hè đường hoặc lòng đường và các đường cáp đi trong ống đều có phương án dự phòng phát triển.

5.6.5. 3 Hệ thống cột ăng ten

·  Các khu vực đô thị, khu dân cư xây dựng mới yêu cầu cao về mỹ quan sẽ ngưng cho phát triển cột ăng ten cồng kềnh (A2).

· Từng bước triển khai cải tạo, chuyển đổi cột ăng ten cồng kềnh (A2) sang cột ăng ten không cồng kềnh (A1).

· Triển khai xây dựng, lắp đặt mới các cột ăng ten A1 ở các khu dân cư mới, khu trung tâm đô thị nhưng phải đảm bảo theo hướng thân thiện môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị tại các khu vực.

· Đối với một số trường hợp đặc biệt (trung tâm viễn thông, truyền dẫn, phát sóng phát thanh truyền hình…) cho phép doanh nghiệp duy trì độ cao hiện trạng, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp.

Bảng 19: bảng thống kê hệ thống thông tin liên lạc

	Tt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá 

(nghìn đồng)
	Thành tiền 

(tỷ đồng)

	1
	 Tuyến  4 ống Þ 110x5mm
	m
	3.770
	80.000
	301,6

	2
	 Tuyến 2 ống Þ 110x5mm
	m
	8.200
	40.000
	301,2

	3
	 Tuyến 1 ống Þ 110x5mm
	m
	98.500
	20.000
	1,650

	4
	 Tổng kinh phí
	
	
	
	2,253


( phần khái toán kinh phí không tính bưu cục, các tủ phối cáp, cáp quang, cáp đồng trục, cột ăng ten... Phần này sẽ được đầu tư bởi nhà đầu tư hoặc bưu điện khu vực).
5.7. ĐÁNH GIÁ môi trưỜng chiẾn lưỢc

5.7.1. Phần mở đầu

5.7.1.1. Cơ sở pháp lý

- Các thông tin cần thiết về hiện trạng môi trường khu vực dự án;

- Các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước:

+ 
Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam số 55/2014/QH13 23/6/2014.

+
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;

+
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5;
+ Thông tư số 12/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ xây dựng quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

+
Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
+ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và đề án bảo vệ môi trường.

+ 
Thông tư 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của bộ xây dựng về hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị
· Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành:

+
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng của Bộ Xây dựng (QĐ 04/2008/QĐ-BXD);

+  Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung)

+
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2008 (QCVN 03:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất)

+
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 (QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 
+   QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
+
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 (QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại).
+  Quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo Thông tư16/2009/QĐ-BTNMT ngày 17/11/2009 (QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh).
5.7.2. Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược

Ranh giới khu vực quy hoạch như sau:

· Phía Bắc giáp: đất nông nghiệp, đất dân cư hiện hữu của xã Mỹ Yên và Long Hiệp.

· Phía Nam giáp: đường sắt liên vùng dự kiến, đất nông nghiệp xã Phước Lợi 

· Phía Đông giáp: huyện Cần Giuộc, TL.835b và kênh Ấp

· Phía Tây giáp: khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đường Phước Toàn và xã Long Hiệp

Quy mô diện tích: khoảng 705 ha,

+ Phạm vi không gian: toàn bộ khu vực quy hoạch, có lưu ý đến các tác động tương hỗ từ các vùng lân cận;


+ Phạm vi thời gian: thu thập các thông tin, số liệu đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án và dự báo xu thế diễn biến môi trường. 


Nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá ĐMC bao gồm các vấn đề môi trường chính liên quan đến quy hoạch phân khu như : chất lượng không khí, tiếng ồn, đất, nước, cây xanh, nước ngầm, vệ sinh môi trường, điều kiện xã hội của khu vực...

5.7.3. Phương pháp thực hiện

· Nghiên cứu cơ sơ: thu thập báo cáo hiện trạng môi trường và các tài liệu tương tự.

· Sàng lọc/xác định phạm vi, quy mô và đặc điểm liên quan đến môi trường: so sánh, xây dựng mạng lưới hệ quả.

· Xác định các mục tiêu môi trường: đối chiếu với các chính sách, chiến lược, tiêu chuẩn môi trường, các chương trình liên quan..

· Phân tích tác động: xây dựng kịch bản, xác định các tiêu chí môi trường, phân tích xu hướng và phân tích đa tiêu chí.

5.7.4. Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng

5.7.4.1. Các vấn đề môi trường chính

Trên cơ sở nghiên cứu quan điểm, mục tiêu và phương hương phát triển kinh tế xã hội nêu trong quy hoạch, các vấn đề môi trường xã hội sẽ được cải thiện rất nhiều khi thực hiện quy hoạch, vì đó chính là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy các vấn đề môi trường chính có liên quan đến quy hoạch được nhận dạng để nghiên cứu trong ĐMC này là các vấn đề môi trường tự nhiên, chịu tác động (cả tiêu cực và tích cực) bởi quy hoạch. Các vấn đề môi trường chính được nhận diện là:

1. Suy giảm nguồn tài nguyên nước;

2. Suy thoái tài nguyên đất;

3. Ô nhiễm môi trường không khí

4. Thay đổi đa dạng sinh học khu vực;

5. Gia tăng chất thải tại vực;

6. Rủi ro sự cố môi trường và thiên tai.
Bảng 19: Các vấn đề môi trường chính, nội dung quy hoạch liên quan và mục tiêu môi trường

	TT
	Các vấn đề môi trường chính
	Các nội dung quy hoạch liên quan để bảo vệ môi trường
	Mục tiêu môi trường

	1
	Suy giảm nguồn tài nguyên nước
	- Quy hoạch hệ thống thoát nước

· Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

· Thu gom xử lý rác thải
	· Đạt tiêu chuẩn chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT

· Đạt tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm QCVN 09:2015-MT/BTNMT

· Đảm bảo nước thải sinh hoạt đáp ứng QCVN 14:2008/BTNMT 

	2
	Suy giảm chất lượng không khí và tiếng ồn
	· Quy hoạch hệ thống giao thông hoàn chỉnh

· Thiết kế hệ thống cây xanh và mảng xanh trong khu dân cư
	· Duy trì chất lượng không khí dưới mức QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 06:2009/BTNMT

· Duy trì mức độ tiếng ồn dưới mức QCVN 26:2010/BTNMT

	3
	Suy giảm chất lượng đất do gia tăng chất thải tại khu vực
	· Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

· Thu gom xử lý rác thải
	· - 100% CTR sinh hoạt được thu gom và xử lý

	4
	Thay đổi đa dạng sinh học, đặc biệt là hệ sinh thái đất ngập nước và tài nguyên thủy sinh
	· Quy hoạch hệ thống cây xanh trong khu vực và tại vị trí cách ly ven rạch
	- Đạt tiêu chuẩn quy định Bộ xây dựng

	5
	Rủi ro sự cố môi trường 
	· Xây dựng hệ thống xử lý nước thải

· Thu gom xử lý rác thải

· Trang bị hệ thống phòng PCCC
	· Đạt tiêu chuẩn quy định của ngành


5.7.4.2. Các mục tiêu môi trường đã được nêu trong các văn bản quy phạm pháp luật, định hướng, chiến lược, kế hoạch hành động, quy chuẩn và tiêu chuẩn liên quan đến môi trường

· Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13;

· Chiến lược phát triển bền vững (Agenda 21) của Việt Nam;
· Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
· Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến 2020;
· Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
5.7.5. Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

5.7.5.1. Chất lượng không khí, tiếng ồn

a) Hiện trạng chất lượng không khí

Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí, tiếng ồn khu vực thực hiện quy hoạch, tham khảo tài liệu “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường huyện Bến Lức đến năm 2020” cho thấy hiện trạng môi trường không khí khu vực đông dân cư tại Bến Lức như sau: 
· Độ ồn và bụi: do ảnh hưởng của các phương tiện giao thông và hoạt động đi lại của con người, nên độ ồn và hàm lượng bụi ở các khu dân cư tập trung và các khu đô thị đều cao, và vượt tiêu chuẩn cho phép.

· Hàm lượng CO, SO2, NO2: nhìn chung, hàm lượng các khí thải từ việc đốt các loại nhiên liệu từ các phương tiện giao thông tại các khu vực dân cư tập trung và các tuyến giao thông đều thấp, phần lớn các điểm quan trắc có hàm lượng CO, SO2, NO2 thấp, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

· Hàm lượng Pb: Do ảnh hưởng của các phương tiện giao thông từ việc đốt nhiên liệu xăng dầu đã thải vào môi trường một hàm lượng chì đáng kể. Hàm lượng chì cao nhất tại điểm đo trên tuyến Quốc lộ 1A (0,0034 mg/m3), tại điểm giáp thành phố Hồ Chí Minh là nơi tập trung nhiều phương tiện giao thông. Ngoài ra, từ các điểm giao thông khác, hàm lượng chì luôn xuất hiện nhưng ở mức thấp hơn

Bảng 20: Hiện trạng chất lượng không khí trong khu vực đông dân cư huyện Bến Lức
	Điểm đo
	Ồn (dBA)
	Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/m3)

	
	Có GT
	Không GT
	Bụi
	CO
	SO2
	NO2
	Pb

	Trước cổng công ty Formosa 
	75
	62
	0,45
	2,5
	0,2
	0,06
	0,0008

	Gần trạm xăng dầu Mari
	75
	64
	0,55
	3,5
	0,28
	0,15
	0,0034

	Trước cổng nhà máy đường Nagajuna
	62
	47
	0,29
	1,5
	0,1
	0,02
	0,0015

	QCVN (QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT)
	70
	0,15
	30
	0,35
	0,2
	0,0015


Nguồn: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường huyện Bến Lức đến năm 2020
Ghi chú:
- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiềng ồn
b) Phân tích xu hướng chất lượng không khí, tiếng ồn tương lai khi không thực hiện quy hoạch

Trong tương lai nếu không có quy hoạch sẽ kéo theo việc không được đầu tư cơ sở hạ tầng cũng như vật chất khu vực; điều này đồng nghĩa với việc kéo theo ô nhiễm môi trường không khí khu vực đặc biệt là bụi và tiếng ồn từ các tuyến giao thông.

5.7.5.2. Chất lượng nước mặt

c) Hiện trạng chất lượng nước mặt

Nhìn chung, chất lượng nước mặt của các kênh, rạch, sông Vàm Cỏ Đông thuộc khu vực huyện Bến Lức có dấu hiệu ô nhiễm do chất hữu cơ và chất dinh dưỡng, nhưng mang tính cục bộ. Những khu vực gần các nguồn thải của các cơ sở sản xuất hoặc các khu dân cư thì có chất lượng nước kém hơn so với những khu vực ở vị trí xa hơn. Điều này cũng cho thấy khả năng tự làm sạch của kênh, rạch và sông của khu vực này tương đối tốt. Qua kết quả khảo sát, đo đạc tại cầu Bến Lức  năm 2009 và 2011 cho thấy chất lượng nước có các đặc trưng như sau:
· pH thấp hơn giới hạn A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNM, nước có tính phèn.

· Hàm lượng oxy hòa tan trong nước (DO) thấp hơn giá trị giới hạn A2 của QCVN 08-MT:2015/BTNM, nhưng cao hơn giới hạn B2 của QCVN 08-MT:2015/BTNM, thể hiện nguồn nước có dấu hiệu ô nhiễm nhẹ do chất hữu cơ. 

· Hàm lượng oxy sinh hóa (BOD5) trong nước có giá trị cao gấp 5 lần tiêu chuẩn.
· Hàm lượng oxy hóa học (COD) trong nước tại các vị trí khảo sát có giá trị cao hơn 3 lần tiêu chuẩn.

· Giá trị Coliform cao hơn tiêu chuẩn 9 lần thể hiện sự ô nhiễm vi sinh gây bệnh. 

Bảng 21: Hiện trạng chất lượng nước mặt tại cầu Bến Lức
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị thông số
	QCVN 08-MT:2015/BTNM (A2)

	1
	pH
	-
	3,62
	6-8,5

	2
	DO
	mg/L
	3,6
	≥ 5

	3
	TSS
	mg/L
	184
	30

	4
	BOD5
	mg/L
	33
	6

	5
	COD
	mg/L
	48
	15

	6
	Coliform
	MPN/100mL
	45000
	5000


Nguồn: Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường huyện Bến Lức đến năm 2020
Ghi chú:
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt
- A2- Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp hoặc các mục đích sử dụng như loại B1 và B2.
d) Phân tích xu hướng chất lượng nước mặt tương lai khi không thực hiện quy hoạch

Hệ thống sông rạch tại khu vực quy hoạch kết nối với nhau và chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều, hiện tại đã có dấu hiệu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt và công nghiệp. Do vậy, trong tương lai, dân số tăng, xu hướng gia tăng sự ô nhiễm là không thể tránh khỏi.

5.7.5.3. Chất lượng nước ngầm

e) Hiện trạng chất lượng nước ngầm
Tham khảo số liệu khảo sát nước ngầm, chất lượng nước ngầm tại khu vực còn khá tốt. Hầu hết các chỉ tiêu đều thấp hơn so với Quy chuẩn cho phép (QCVN 09:2015-MT/BTNMT).
Bảng 22: Hiện trạng chất lượng chất lượng nước ngầm trong khu vực

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	NN
	QCVN 09:2015-MT/BTNMT

	1
	pH
	-
	7,0
	5,5 - 8,5

	3
	Clorua
	mg/L
	204
	250

	4
	Mn
	mg/L
	0,4
	0,5

	5
	NO3-
	mg/L
	3
	15

	6
	T-Fe
	mg/L
	0,4
	5

	7
	SO42-
	mg/L
	24
	400

	8
	Ecoli
	MPN/100mL
	KPH
	

	9
	Coliform
	MPN/100mL
	KPH
	3


Ghi chú: điểm lấy mẫu tại Quán cơm Phong, QL1A, xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An độ sâu 185.
Nguồn: “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường huyện Bến Lức đến năm 2020”
Ghi chú:QCVN 09:2015-MT/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước dưới đất.
f) Phân tích xu hướng chất lượng nước ngầm tương lai khi không thực hiện quy hoạch

Hiện nay nguồn nước ngầm trên địa bàn khu vực quy hoạch chưa bị ô nhiễm và việc khai thác vẫn hạn chế. Tuy nhiên khi không thực hiện quy hoạch nếu xảy ra tình trạng dân cư sinh sống tự phát sẽ phát sinh vấn đề nước ngầm bị khai thác quá mức, trữ lượng sẽ giảm nghiêm trọng. Nguồn nước mặt ô nhiễm, thu gom và xử lý chất thải rắn không hợp vệ sinh và việc thải nước thải không được xử lý ra môi trường… là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm nguồn nước ngầm. Nếu các nguyên nhân này không được xử lý triệt để thì chất lượng nguồn nước ngầm sẽ càng ô nhiễm.

5.7.5.4. Quản lý nước thải, nước mưa

g) Hiện trạng quản lý nước thải, nước mưa

Khu đất quy hoạch chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều không đều. Hệ thống thoát nước mưa mới được lắp đặt tại các trục đường chính và các dự án khu dân cư. Các khu vực còn lại, nước mưa thấm xuống đất hoặc chảy tràn xuống rạch. Hệ thống thoát nước thải chỉ lắp đặt tại các dự án khu dân cư mới. 
h) Phân tích xu hướng quản lý nước thải, nước mưa tương lai khi không thực hiện quy hoạch

Nước thải sinh hoạt của dân cư đa phần thoát tự nhiên xuống kênh rạch hoặc thấm xuống đất. Lượng chất hữu cơ có trong nước thải làm cho lượng oxi hòa tan trong nguồn nước tiếp nhận bị tiêu thụ nhiều hơn. Chất thải rắn lơ lửng có khả năng gây hiện thượng bồi lắng cho các nguồn tiếp nhận nó, khiến chất lượng nước tại nguồn này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, P có nhiều trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hoá.

Trong tương lai khi dân cư tập trung tự phát ngày càng đông sẽ dẫn đến lượng nước thải cũng tăng lên. Lượng nước thải này nếu không được thu gom xử lý sẽ gây ra các tác động đến môi trường nước ngầm và nước mặt tại khu vực này và vùng lân cận là điều không thể tránh khỏi.

5.7.5.5. Quản lý chất thải rắn

i) Hiện trạng quản lý chất thải rắn

Hiện tại khu vực đã có hệ thống thu gom rác, tuy nhiên một số nơi người dân vẫn tự đổ bỏ hoặc tiêu hủy rác, đặc biệt nghiêm trọng là hiện tượng xả rác vào kênh rạch. Rác thải là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường nước mặt, nước ngầm và đất nếu không có các biện pháp xử lý thích hợp.
j) Phân tích xu hướng quản lý chất thải rắn tương lai khi không thực hiện quy hoạch

Trong tương lai khi không thực hiện quy hoạch việc tự phát sinh sống trong khu vực càng nhiều với nhu cầu hàng ngày của con người ngày càng tăng nên lượng rác thải sinh hoạt càng tăng. Rác thải không được thu gom và xử lý hợp lý sẽ làm ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và nước ngầm.

5.7.5.6. Cây xanh, cảnh quan

Cảnh quan tự nhiên trong tương lai sẽ được chuyển đổi thành cảnh quan đô thị, nhân tạo, được thiết kế hài hòa với công trình xây dựng trên cơ sở khai thác tốt các giá trị tự nhiên vốn có. Mặt nước sẽ được khai thác tối đa kết hợp thành không gian mở, thân thiện với con người.  


Thảm thực vật tự nhiên tại đây bao gồm hai nhóm chính là thảm thực vật ven sông rạch và thảm thực vật trên đầm lầy ngập triều. Thực vật ven sông rạch gồm phần lớn các loài thích nghi với điều kiện nước lợ trong khi vùng đầm lầy ngập triều lại gồm đa số là các loài thích nghi với vùng nước ngọt. Sự tương phản giữa hệ thực vật thích nghi vùng nước lợ với hệ thực vật thích nghi vùng nước ngọt hiện diện tại cùng một địa điểm là nét đặc sắc của thảm thực vật khu vực này. Thảm thực vật trên đầm lầy ngập triều ven sông rạch được đặc trưng bởi các loài thực vật thân thảo thường gặp ở vùng ngọt và rất đa dạng về thành phần loài như gai thảo, bồn bồn, lúa ma, rau muống, tâm bức, cỏ bấc…

5.7.6. Phân tích, dự báo tác động và diễn biến môi trường khi thực hiện quy hoạch xây dựng

5.7.6.1. Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng
Bảng 23: Nhận diện diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng.

	Mục tiêu quy hoạch
	Mục tiêu môi trường
	Mục tiêu về văn hóa XH

	
	BV nguồn nước mặt
	BV nguồn nước ngầm
	BV MT không khí
	BV

MT 

đất
	BV cảnh quan
	Tái định cư
	LĐ & việc làm
	Di sản văn hóa
	CL cuộc sống

	1. Xây dựng TM-DV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Xây dựng khu ở 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3. Phát triển và kết nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Xây dựng khu công viên, cây xanh cảnh quan
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	xung đột/kiềm chế tuyệt đối
	
	
	
	
	

	 
	xung đột/kiềm chế đáng kể
	
	
	
	
	

	 
	tích cực/hỗ trợ
	
	
	
	
	

	 
	tác động không chắc chắn
	
	
	
	
	

	 
	Tác động không quan trọng
	
	
	
	
	


Bảng 24: Xác định tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường của các thành phần quy hoạch
	TT
	Hoạch động quy hoạch xây dựng
	Tiềm năng ảnh hưởng đến môi trường (các khía cạnh chính)

	1
	Phát triển khu dân cư
	Lượng chất thải sinh hoạt tăng lên tương ứng, gia tăng sức ép về đất ở, gia tăng nhu cầu khai thác sử dụng các tài nguyên thiên nhiên

Ô nhiễm môi trường không khí do phát thải đô thị tăng

Tiếng ồn và bụi từ các hoạt động xây dựng

Rối loạn giao thông do việc vận chuyển vật liệu và chất thải

	2
	San nền đô thị
	Cản trở sự di chuyển của người và động vật

Ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn và bụi từ các hoạt động san nền

	3
	Phát  triển giao thông
	Làm suy giảm chất lượng không khí do khí thải của các phương tiện đường bộ. Tăng nồng độ một số thành phần khí độc (bụi, SO2, NOX, CO…)

Giảm  chất lượng nước do nước thải từ các khu dịch vụ

Giảm chất lượng nước do các chất độc hại: nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn phát sinh trong quá trình vận chuyển

Xói mòn đất dưới chân đường do dòng chảy từ các cống ngầm hay cống mở

Nhiễm bẩn dầu mỡ, nhiên liệu của các phương tiện giao thông trên đường và các chất thải từ các khu dịch vụ

Tăng mức độ rung động do các phương tiện vận chuyển trên đường

Tăng tai nạn giao thông

	4
	Cấp nước đô thị
	Ô nhiễm tiếng ồn và bụi trong quá trình xây dựng

Lượng nước thải tăng lên do nhu cầu sử dụng nước cấp tăng

	5
	Thoát nước và xử lý nước thải
	Suy thoái chất lượng nước do xử lý nước thải không hợp lý hoặc phát sinh nước thải không xử lý

Ô nhiễm môi trường do đổ thải bùn không hợp lý hoặc đổ chất thải trực tiếp vào trong cống rãnh

Ngăn đường và ngập lụt tạm thời do đào đất trong mùa mưa

	6
	Quản lý chất thải rắn
	Các tác động liên qua đến việc vận chuyển chất thải đến nơi đổ thải hoặc khu xử lý

Làm giảm thẩm mỹ và mất giá trị sử dụng đất khu vực đổ bỏ chất thải

Gây khó chịu đối với các vùng lân cận do mùi hôi thối và côn trùng, loài gặm nhấm…

Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng từ mùi, khói đốt, và bệnh tật lan truyền bởi ruồi, côn trùng, chim, chuột…nếu rác không được thu gom xử lý.

Suy giảm chất lượng nước do ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận bởi nước rác từ hệ thống đổ thải

Ô nhiễm nước mặt và nước ngầm bởi nước rác từ khu vực lưu chứa rác.


5.7.6.2. Phân tích, tính toán, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trên cơ sở các dữ liệu của các phương án quy hoạch xây dựng

Trên cơ sở liệt kê, phân tích từng nguồn gây tác động để xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến môi trường của các quy hoạch; và trên cơ sở xác định phạm vi và quy mô từng tác động, việc tác động tích lũy đến môi trường khi thực hiện quy hoạch được đánh giá thông qua phương pháp ma trận định lượng.

Mức độ tác động của mỗi thành phần quy hoạch được tính như sau:

· Tác động mạnh : 3


- Tác động trung bình: 2

· Tác động nhỏ: 1



- Tác động không đáng kể: 0

· Hệ số tác động: ngắn hạn 1; trung hạn 2; dài hạn: 3

· Tác động tiêu cực mang dấu âm
- Tác động tích cực mang dấu dương

Ma trận được xây dựng dựa trên giả thiết chỉ xem xét tác động 1 chiều, tức là chỉ xem xét tác động của từng thành phần quy hoạch đến các vấn đề môi trường tự nhiên và xã hội. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trong quy hoạch sẽ được xem xét riêng. 

Một số vấn đề môi trường chịu cả tác động tiêu cực lẫn tác động tích cực, khi đó điểm số đánh giá tác động của các thành phần quy hoạch được cân nhắc theo giá trị trung bình.

Bảng 25:  Tác động tích lũy của các thành phần QH tới môi trường tự nhiên và xã hội

	Thành phần bị tác động
	Cơ sở hạ tầng
	Khu dân cư
	Dịch vụ đô thị
	Thay đổi mục đích sử dụng đất
	Cây xanh
	Mức độ tác động tích lũy

	
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	Loại tác động
	Hệ số
	

	
	PHƯƠNG ÁN KHÔNG

	Không khí
	-2
	2
	-2
	3
	-2
	1
	-2
	2
	2
	2
	-12

	Nước mặt
	-3
	3
	-3
	3
	-1
	2
	-2
	2
	1
	2
	-22

	Nước ngầm
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	1
	-2
	2
	0
	0
	-11

	Hệ sinh thái
	-1
	2
	-1
	3
	-1
	3
	-2
	2
	1
	2
	-10

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	1
	1
	3
	1
	3
	2
	3
	0
	0
	+14

	Nghèo đói và dễ bị tổn thương
	-1
	2
	-1
	2
	1
	3
	2
	3
	0
	0
	+2

	Sức khỏe cộng đồng
	-2
	3
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	3
	2
	-13

	Ngập lụt
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	-2
	2
	1
	3
	-10

	
	PHƯƠNG ÁN CHỌN

	Không khí
	-3
	1
	-2
	3
	-1
	1
	-2
	3
	3
	2
	-10

	Nước mặt
	-2
	1
	-2
	3
	-1
	3
	-2
	3
	0
	0
	-17

	Nước ngầm
	-1
	1
	-1
	2
	-1
	1
	-1
	2
	0
	0
	-6

	Hệ sinh thái
	-1
	3
	-1
	2
	-1
	2
	-2
	2
	2
	2
	-7

	Chuyển dịch cơ cấu nghề nghiệp
	1
	3
	2
	3
	2
	3
	2
	3
	0
	0
	+18

	Nghèo đói và dễ bị tổn thương
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	-1
	2
	0
	0
	+5

	Sức khỏe cộng đồng
	3
	3
	2
	3
	2
	3
	-1
	1
	3
	2
	+26

	Ngập lụt
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	-1
	3
	1
	3
	-9


Từ kết quả đánh giá ma trận có những nhận xét sau đây:

a) Phương án chọn

· Tác động tích lũy tới môi trường tự nhiên:

· Tài nguyên nước mặt sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất do việc thực hiện các hoạt động phát triển đề xuất trong quy hoạch. Nhu cầu sử dụng nước gia tăng cho phát đô thị và khu dân cư.  

· Thay đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và khu dân cư đều dẫn tới tình trạng suy thoái và ô nhiễm đất. 

· Thay đổi mục đích sử dụng đất, phát triển cơ sở hạ tầng là những nguyên nhân lớn nhất làm suy giảm đa dạng sinh học. 

· Môi trường không khí sẽ chịu tác động của hoạt động đô thị, giao thông. Thay đổi mục đích sử dụng đất sẽ phá hủy thảm thực vật, ảnh hưởng đến khả năng tự làm sạch không khí. Xây dựng cơ sở hạ tầng là nguồn ô nhiễm bụi lớn nhất;

· Tác động tích lũy tới môi trường xã hội:

· Phát triển kinh tế đem lại cơ hội việc làm từ tất cả các thành phần quy hoạch. Trái lại, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất có nguy cơ dẫn tới mất sinh kế của một bộ phận nông dân bị thu hồi đất cho mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị;

· Sức khỏe cộng đồng có tiềm năng bị ảnh hưởng tiêu cực do các chất thải gây ô nhiễm môi trường từ các hoạt động phát triển, tuy nhiên với việc phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ, người dân có cơ hội được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, vì vậy về tổng thể thực hiện quy hoạch có tác động tích cực tới sức khỏe cộng đồng.

· Nguy cơ xảy ra rủi ro sự cố môi trường có thể xảy ra khi vận hành các công trình xử lý chất thải. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất và phát triển giao thông có nguy cơ gia tăng sạt lở bờ sông. 

b) Phương án không

· Phương án không cũng tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội tương tự như phương án quy hoạch. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên bị ảnh hưởng xấu hơn do cơ sở hạ tầng không hoàn chỉnh.

Đô thị phát triển tự phát, các khu chức năng, dịch vụ công cộng chưa được đầu tư hợp lý nên sức khỏe của người dân chưa được chăm sóc tốt.

5.7.6.3. Phân tích, dự báo, lượng hóa các tác động và diễn biến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng

a) Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông trong khu vực

Khói thải từ các phương tiện giao thông vận tải, các máy móc sử dụng trên công trường chứa các thành phần gây độc hại như CO, NO2, SOx, các chất hữu cơ bay hơi và bụi … 

Nồng độ các chất ô nhiễm tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu sử dụng, tình trạng vận hành và tuổi thọ của các động cơ. Phương tiện vận chuyển và máy móc càng cũ, nồng độ các chất ô nhiễm trong khói thải càng lớn, do đó tác động đến môi trường càng lớn. 

Tính toán tải lượng các chất ô nhiễm do các phương tiện giao thông. Theo WHO, cần đánh giá với 04 thông số ô nhiễm và 03 loại phương tiện giao thông chủ yếu như ở bảng dưới. Tuy nhiên khi tính toán các tải lượng ô nhiễm nêu trên hai loại phương tiện xe buýt và xe gắn máy đã được quy đổi về xe ô tô với hệ số quy đổi về xe ô tô theo TCXDVN 104 : 2007 -Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế.
Theo báo cáo “Nghiên cứu các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí giao thông đường bộ” cho thấy lượng nhiên liệu tiêu thụ trung bình tính cho các loại xe gắn máy 2 và 3 bánh là 0,03L/km, cho các loại ôtô chạy xăng là 0,15L/km, các loại ôtô chạy bằng dầu là 0,3L/km.

Thành phần khí thải của các phương tiện giao thông bao gồm: COx, NO2, SOx, CxHy, Aldehyd... Hệ số ô nhiễm do các xe chạy xăng tạo ra được trình bày trong bảng sau:
Bảng 26: Hệ số ô nhiễm của xe chạy xăng

	TT
	Chất ô nhiễm
	Hệ số ô nhiễm (kg/1.000L xăng)

	1
	CO
	291

	2
	CxHy
	33,2

	3
	NO2
	11,3

	4
	SO2
	0,9

	5
	Aldehyd
	0,4


Nguồn số liệu: Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 1993

Ước tính lưu lượng giao thông, tốc độ thiết kế, tải lượng ô nhiễm giao thông trên các trục đường chính được tính toán theo phương án quy hoạch và thể hiện trong bảng sau:

Bảng 27:  Ước tính tải lượng ô nhiễm trên các trục đường giao thông chính
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Nồng độ các chất ô nhiễm trung bình ở một điểm bất kỳ trong không khí do nguồn đường phát thải liên tục có thể xác định theo công thức mô hình cải biên của Sutton được cải biên trên cơ sở mô hình tính toán khuyếch tán ô nhiễm của Gauss như sau:
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Trong đó:

- C: Nồng độ các chất ô nhiễm trong không khí ở khoảng cách X (30m), mg/m³.

- E: Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải, mg/m/s.

- z: Độ cao của điểm tính toán: 1m.

- Sz: Hệ số khuyếch tán theo phương z theo chiều gió, là hàm số của khoảng cách x theo phương gió thổi
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:trong trường hợp nguồn đường giao thông ổn định với khí quyển loại B, X là khoảng cách của các điểm tính theo chiều gió so với nguồn thải  (theo công thức đơn giản của Sade, 1986).

- U: Tốc độ gió trung bình của khu vực, U = 1,5 m/s.

- h: Độ cao của đường so với mặt đất, m (0,5m).

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được trình bày trong bảng sau:

Bảng 28: Ước tính nồng độ các chất ô nhiễm trên các trục đường giao thông chính
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Biểu đồ 1: Biểu đồ thể hiện nồng độ các chất ô nhiễm trên các trục giao thông chính
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Theo bảng tính toán ở trên cho thấy ở khoảng cách 30m thì nồng độ các chất ô nhiễm như SO2, NO2, CO đều dưới tiêu chuẩn cho phép (áp dụng mức trung bình 1h).

b) Ô nhiễm không khí từ hoạt động nấu nướng

Trong phạm vi khu đô thị, nguồn khí thải từ việc sử dụng nhiên liệu phục vụ nấu nướng cũng là một nguồn phát thải gây ô nhiễm. Nhiên liệu sử dụng cho nấu nướng chính là gas và điện. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt gas phục vụ cho nấu nướng sẽ phát sinh khí NO2, CO2, CO… và trong quá trình chế biến thức ăn sẽ phát sinh hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC). 

· Với quy mô dân số khoảng 60.000 người và nhu cầu sử dụng gas trung bình là 1,5kg/người/tháng thì tổng lượng gas tiêu thụ tại khu dân cư là  90 tấn/tháng tương đương 3 tấn/ngày.

· Theo tài liệu “Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution” của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO) ta có hệ số ô nhiễm từ việc đốt nhiên liệu gas để nấu nướng, từ đó tính ra được tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 29: Tải lượng ô nhiễm do hoạt động đun nấu tại khu dân cư
	Chất ô nhiễm
	CO
	NO2
	SO2
	Bụi
	VOC

	(*) Hệ số (kg/tấn)
	0,41
	2,05
	20.S
	0,061
	0,163

	Tải lượng (kg/ngày)
	1,230
	6,150
	0,0369
	0,183
	0,489


(*) Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution - WHO, 1993.
Trong đó:
S là hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu (0,000615%).


Tải lượng ô nhiễm sinh ra do các hoạt động đun nấu là không lớn. Mặt khác thực tế cho thấy lượng khí thải phát sinh từ các quá trình nấu nướng là không đáng kể và nguồn ô nhiễm được phân tán trên diện tích rộng. 
k) Nước thải


Lưu lượng mạng lưới thoát nước thải được tính toán theo nguyên tắc cộng dồn từ các nhánh trong các công trình đổ về bao gồm các loại lưu lượng dọc đường, lưu lượng chuyển qua, lưu lượng tập trung dựa trên tiêu chuẩn thoát nước tính bằng 100% lưu lượng nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt.


Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 120 lít/ người/ ngày


Quy mô dân số khoảng 60.000 người


Lưu lượng nước thải dự kiến toàn khu (không tính nước rò rỉ): 12.000 m3/ng.đ.

Bảng 30: Hệ số các chất ô nhiễm có trong nước thải sinh hoạt (Định mức cho 1 người)

	Chất ô nhiễm
	Khối lượng (g/người/ngày)

	BOD5
	45 - 54

	COD
	72 - 102

	TSS
	70 - 145

	NO3- (Nitrat)
	6 - 12

	PO43- (Photphat)
	0,6 - 4,5

	Amoniac
	3,6 - 7,2


Nguồn: WHO - Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí - Tập I, Generva, 1993
Bảng 31: Dự báo tải lượng một số chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt
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Bể tự hoại được thiết kế và xây dựng đúng cho phép thực hiện quá trình lắng cặn với hiệu suất cao (trung bình 50 - 70% theo SS và 25 - 45% theo BOD và COD) (Tạp chí Xây dựng, 02/2008). Như vậy có thể tính toán hiệu quả 40% cho nồng độ và tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau hệ thống bể tự hoại.

Bảng 32: Nồng độ và tải lượng ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và nồng độ chất ô nhiễm sau xử lý (hiệu quả 40%)
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BOD5 3240 270,0 108,0 50

COD 6120 510,0 204,0

TSS 8700 725,0 290,0 100

NO3-  720 60,0 24,0


l) Trạm xử lý nước thải

Hoạt động của các trạm xử lý nước thải cục bộ của khu đô thị bằng công nghệ sinh học sẽ làm phát sinh một lượng bùn thải vi sinh dư cần thải bỏ định kỳ ra khỏi hệ thống. Bùn thải bỏ của Trạm xử lý nước thải công nghệ sinh học có đặc trưng là bùn vi sinh chứa các vi sinh vật xử lý nước thải và cặn bùn sinh học của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải của vi sinh vật. Lượng bùn này nếu phát sinh quá nhiều mà không được thải bỏ rút ra khỏi hệ thống xử lý thì sẽ trở thành chất cản, gây ức chế hoạt động sống và phân hủy xử lý ô nhiễm của hệ thống vi sinh và qua đó ảnh hưởng xấu đến hiệu quả xử lý. Đây cũng là những loại chất thải nguy hại nếu thải bỏ ra môi trường nên cần được hợp đồng với Công ty môi trường định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định của thông tư 36/2015/TT-BTNMT, không cho phát sinh vào môi trường gây ô nhiễm, không gây tác động xấu đến môi trường và đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống luôn được ổn định và đảm bảo.

m) Chất thải rắn


Tiêu chuẩn rác thải: 1kg/ người/ ngày.


Tổng lượng rác thải trong 1 ngày: 60 tấn/ngày.

Ngoài ra còn có một số loại rác thải nguy hại như: bao bì hóa chất, bóng đèn dân dụng đã hỏng, pin, ắc quy…

Rác thải sinh hoạt nếu không được thu gom xử lý kịp thời các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy trong điều kiện tự nhiên tạo ra các hợp chất có mùi hôi như H2S, mercaptan … ảnh hưởng đến toàn khu vực.

Các loại chất thải rắn là môi trường thuận lợi cho vi trùng phát triển và là nguồn phát sinh và lây lan các nguồn bệnh do côn trùng (ruồi, chuột, kiến, gián …), … ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của con người và cảnh quan khu vực. 

Tình trạng phổ biến hiện nay là khả năng phát sinh chất thải rắn đã và đang vượt qua năng lực thu gom, xử lý tiêu hủy tại địa phương. Điều này là nguyên nhân chủ yếu gây nên tác động xấu đến môi trường đất, nước, không khí và sức khỏe cộng đồng. Nếu chất thải rắn không được xử lý tốt sẽ tác động xấu đến môi trường không khí, nước và đất.

5.7.6.4. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện

Trên cơ sở phân tích, tính toán các tác động đến môi trường trong quá trình thực hiện quy hoạch. Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động được đề xuất trong quy hoạch như sau:

a)  Các biện pháp quản lý

Căn cứ vào quy hoạch đã được duyệt, các cơ quan quản lý quy hoạch có trách nhiệm hướng dẫn triển khai các dự án đầu tư xây dựng theo đúng trình tự quản lý quy hoạch xây dựng.
b) Tổ chức không gian cảnh quan khu vực

- Bố trí  hệ thống mảng xanh xen cài trong khu đô thị, tăng diện tích thấm nước, chống ngập lụt vào mùa mưa. 

- Giữ lại tối đa hệ thống sông rạch hiện hữu nhằm hỗ trợ hệ thống thoát nước mưa, mở rộng các rạch nhánh chính và san lấp một số rạch nhỏ, rạch cùng tránh nước tù đọng.

- Dọc theo các tuyến đường giao thông có tổ chức trồng cây xanh phân tán làm các trục cảnh quan. Đây là giải pháp tốt, giảm mức độ nhiễm bụi và giảm tiếng ồn do lưu thông xe gây nên.

- Tuân thủ hành lang an toàn điện cao thế theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014.

c) Hệ thống các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị 

Hệ thống thu và xử lý nước thải:

Theo định hướng quy hoạch chung khu quy hoạch nước thải sinh hoạt của được xử lý, và được xây dựng hệ thống cống thu gom nước thải riêng 

Nước thải từ nhà dân, các công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại trước khi thải ra cống thu gom về trạm xử lý,

Bố trí các tuyến cống thu gom nước thải của các công trình, các tuyến cống chạy dọc theo đường làm nhiệm vụ thu gom nước thải bằng các tuyến cống BTCT và được đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của khu quy hoạch,

Nuớc thải sinh hoạt được xử lý theo 2 cấp :

Cấp thứ nhất tại các công trình, nước thải được xử lý thông qua bể tự hoại được xây dựng đúng quy cách (2-3ngăn).

Cấp thứ 2, nước thải được thu gom, chuyển về xử lý tập trung tại trạm xử lý đạt TCVN7222:2002/BTNMT trước khi xả ra môi trường.

Lượng bùn thải vi sinh dư tại trạm xử lý nước thải cần được Công ty môi trường định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo qui định.

Xử lý chất thải rắn:


Chất thải rắn sinh hoạt đô thị cần phải được phân loại ngay từ hộ gia đình, công trình công cộng... nhằm giảm tối thiểu chi phí xử lý rác. 


Khoảng cách tối thiểu của các thùng rác thu gom là 25m ( chọn khoảng cách bố trí các thùng rác công cộng là 50m ) . 


Các thùng rác có kích cỡ tối thiểu là 100 lít.


Chất thải rắn sinh hoạt được lưu chứa không quá hai ngày (48 giờ)


Cần phải quy định cụ thể các yếu tố: thời gian, địa điểm, tuyến, phương tiên thu gom và phương tiện vận tải rác. 


Rác thải được thu gom từ các hộ và thùng rác công cộng trên các trục đường giao thông và được vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn của khu vực.

5.7.6.5. Các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu

· Tăng cường trồng cây xanh tại các mảng xanh xen cài trong khu đô thị và tuyến hành lang xanh ven rạch. 

· Bố trí hành lang cây xanh dọc đường giao thông, ven các rạch lớn, đồng thời thiết kế các tuyến đường ven rạch để bảo vệ dân cư và phòng chống nước dâng do bão và triều cường.

· Nâng cao cốt nền xây dựng tránh ngập lụt, nước biển dâng.

5.7.7. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai hay ứng phó sự cố môi trường, kiểm soát các tác động môi trường; kế hoạch quản lý và giám sát môi trường

5.7.7.1. Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai

Bảng 33: Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

	Các thành phần gây ô nhiễm môi trường
	Biện pháp giảm thiểu tương ứng

	1. Nước thải 

	Nước thải sinh hoạt
	- Nước thải sinh hoạt được xử lý cục bộ (bể tự hoại…) tại các công trình sau đó thoát ra hệ thống cống thu gom chung.

	
	 - Hệ thống cống thu gom được thiết kế tự chảy đi qua các hạng mục xây dựng của công trình để thu nước thải sinh hoạt các khu vực dẫn về khu xử lý nước thải của khu dân cư (giai đoạn 1) và của huyện (giai đoạn 2).

	
	- Lượng bùn thải vi sinh dư tại trạm xử lý nước thải cần được công ty môi trường định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý đúng theo quy định.

	Nước mưa chảy tràn
	- Sử dụng hệ thống cống ngầm để tổ chức thoát nước mưa, phân chia lưu vực để tính toán cho từng đoạn ống, từng tuyến ống và cả hệ thống, đảm bảo khả năng thoát nước mưa nhanh nhất tránh gây ngập úng trong khu vực dự án.

	2. Các thành phần gây ô nhiễm không khí

	Ô nhiễm do giao thông
	 -   Cân đối quỹ đất xanh: Diện tích cây xanh chính bố trí rải rác trong các cụm nhà ở nhằm tạo cảnh quan thông thoáng & trong lành cho toàn bộ cho khu dân cư. Diện tích cây xanh này bố trí sân tập TDTT, công viên vườn hoa, hành lang ven rạch, ven tuyến điện, ...

	Hoạt động sinh hoạt từ khu dân cư, trung tâm thương mại
	-   Vệ sinh bụi ở các tuyến đường nội bộ, bãi đậu xe… thường xuyên phun nước khu vực xung quanh đặc biệt vào thời điểm nắng nóng

	 
	-   Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa không khí trong các khối nhà

	3. Chất thải rắn

	 
	-   Chất thải rắn sinh hoạt đô thị cần phải được phân loại ngay từ hộ gia đình, công trình công cộng... nhằm giảm tối thiểu chi phí xử lý rác.

	 
	 -   Rác thải được thu gom từ các hộ và thùng rác công cộng trên các trục đường giao thông và được vận chuyển đến bãi rác thải tập trung tại xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

	 
	  - Đặc biệt chất thải rắn nguy hại phải được thu gom theo đúng quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

	4. Tuyến điện cao thế

	 
	-   Tuân thủ hành lang an toàn điện cao thế theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014.

	5. Nghĩa trang Gò Đen

	 
	 - Tuân thủ khoảng cách cách ly tối thiểu đến khu ở 500m 
(theo Quy chuẩn quy hoạch xây dựng).


5.7.7.2. Kế hoạch quản lý và giám sát môi trường

Chương trình quản lý và giám sát môi trường của từng dự án do chủ đầu tư thực hiện, kết hợp với sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng (Phòng Tài nguyên  và Môi trường Quận).

Bảng 34: Kế hoạch quản lý môi trường
	STT
	Nội dung công việc
	Thực hiện giám sát

	1
	Kiểm soát chất thải rắn, nước thải, khí thải trong quá trình thi công các dự án
	Giám sát thi công

	2
	Các vấn đề về vệ sinh môi trường đô thị
	Công ty Môi trường đô thị Long An

	3
	Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ của các dự án
	Chủ dự án

	4
	Chương trình giáo dục, đào tạo môi trường cho người dân
	Địa phương kết hợp cơ quan chức năng


Các vấn đề cần được chú trọng trong chương trình giám sát môi trường khi thực hiện quy hoạch dự án là:
a) Giám sát môi trường nước trong vùng khu vực quy hoạch dự án

· Tần suất giám sát: Tần suất quan trắc 2 lần/năm vào tháng 3 (mùa khô) và tháng 9 (mùa mưa).

· Các thông số quan trắc đề xuất: pH, DO, COD, BOD5, SS, tổng N, tổng P, N –, NH3, nhóm các hợp chất hữu cơ ( CN, dầu mỡ tổng số), nhóm kim lọai nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, Hg, As), nhóm thực vật phù du, nhóm vi sinh vật ( vi sinh vật tổng số, tổng coliforms). 

· Vị trí giám sát đề xuất tại rạch Bà Cua.
b) Giám sát môi trường không khí khu vực quy hoạch

· Tần suất giám sát: Tần suất quan trắc 2 lần/năm vào mùa mưa và mùa khô.

· Các thông số quan trắc đề xuất: SO2, CO, NO2, Bụi lơ lửng, tiếng ồn, Pb.
· Vị trí giám sát đề xuất tại ngã 3 QL1A và TL835.
c) Giám sát các rủi ro sự cố

· Tần suất giám sát: Tần suất quan trắc 2 lần/năm vào mùa mưa và mùa khô

· Chỉ tiêu giám sát: 
· Quy mô và phạm vi xói lở bờ sông;

· Tần số, cường độ, quy mô của các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão, tố, lốc..., các thiên tai liên quan đến nhiệt độ và mưa như thời tiết khô nóng, hạn hán,..;

· Vị trí giám sát đề xuất tại rạch Bà Cua.
d) Danh mục các dự án cần thực hiện đánh giá tác động môi trường

· Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu dân cư có diện tích từ 5 ha trở lên.

· Các khu nhà ở cao tầng, công trình sử dụng hỗn hợp có quy mô dân số 500 người hoặc 100 hộ trở lên.

· Dự án xây dựng siêu thị, trung tâm thương mại có diện tích kinh doanh từ 500 m2 trở lên.
· Dự án xây dựng khu dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí có diện tích từ 5 ha trở lên.
· Dự án xây dựng cơ sở lưu trú du lịch quy mô sử dụng từ 50 phòng trở lên.
· Dự án xây dựng công trình có tầng hầm có độ sâu từ 10 m trở lên.
· Dự án xây dựng đường sắt. 
· Dự án cải tạo, nâng cấp đường ô tô cao tốc, đường ô tô từ cấp I đến cấp III.
· Trạm xử lý nước thải công suất thiết kế từ 500 m3 nước thải/ngày đêm trở lên.
PHẦN 6. phân KỲ ĐẦU TƯ

6.1. PHÂN KỲ ĐẦU TƯ

Dự kiến dự án được đầu tư theo hình thức cuốn chiếu, phân kỳ đầu tư như sau:

6.1.1. Giai đoạn đầu:

- Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của các công trình giao thông thiết yếu trong toàn đô thị Gò Đen, đặc biệt các tuyến chính kế nối với các tuyến đường liên kết vùng để tạo động lực phát triển cho đô thị Gò Đen. 
- Nâng cấp mở rộng các tuyến hiện hữu và đấu nối một số tuyến trung tâm với các khu lân cận, tạo điều kiện để đầu tư các hạng mục công trình tiếp theo và ổn định đời sống cho người dân trong khu vực quy hoạch.

- Ưu tiên đầu tư các cơ sở hạ tầng cho Khu trung tâm hành chánh nhằm ổn định các cơ sở quản lý địa phương cho toàn đô thị, và một số công trình phúc lợi như: trung tâm văn hóa, sân thể dục thể thao, trường tiểu học, trường trung học cơ sở.

- Đồng thời kêu gọi đầu tư các công trình thương mại dịch vụ và các khu chức năng khác nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất hổn hợp dọc QL1A. 
6.1.2. Giai đoạn sau:

- Sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng cơ sở và các công trình phúc lợi tại các khu nhà vườn, các khu nhà mật độ thấp dọc rạch Bà Láng và rạch Bà Cua, nhằm hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan của đô thị Gò Đen.

- Quá trình tiến hành, nội dung đầu tư cũng như tiến độ thực hiện, nhu cầu và khả năng cung cấp vốn cho dự án sẽ được lập dự án đầu tư cụ thể sau khi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời cũng nêu rõ các dự án ưu tiên đầu tư, thứ tự đầu tư các hạng mục công trình.

PHỤ LỤC 1
(văn bản pháp lý)

PHỤ LỤC 2

(bản vẽ thu nhỏ)
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